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Sô 17/QĐ-TCTDTT Hà Nội, ngày 8 tháng 1 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH 
vể việc áp dụng Luật thi đấu Bóng rổ

TỔNG CỤC TRƯỞNG 
TỔNG CỤC THE DỤC THE THAO

Cán cứ Quyết định số 66/2008/QĐ-TTg, ngày 
23 tháng 5 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Tổng cục Thể dục Thể thao trực 
thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Cán cứ vào việc thay đổi Luật thi đấu của Liên 
đoàn Bóng rổ th ế  giới;

Cấn cứ nhu cầu về phát triển và nâng cao 
thành tích môn bóng rổ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thể thao thành 
tích cao,

QUYẾT ĐỊNH:
Điểu 1. Áp dụng Luật thi đấu Bóng rổ do Liên 

đoàn Bóng rổ Thê giới ban hành gồm 8 chương, 
50 điều.
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Điều 2. Luật thi đấu Bóng rổ được áp dụng 
thống nhất tại các cuộc thi đấu Bóng rổ trong 
toàn quốc và thi đấu quốc tế  tại Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thể 
thao thành .tích cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Tổng cục Thể dục thể thao và các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như. điểu 4;
- Lưu VT, TTTTC, Kiên (70)

TỔNG cực TRƯỞNG 
(Đã ký)

Vương Bích Thắng
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Chương I * 

TRẬN ĐẤU

ĐIỂU 1. ĐỊNH NGHĨA

1.1. Trận đấu Bóng rổ
Một trận  đấu Bóng rổ được thi đấu bởi hai 

đội, mỗi đội có năm vận động viên (cầu thủ). 
Mục đích của mỗi đội là ném bóng ghi điểmvào 
rổ của đối phương và ngăn cản không cho đối 
phương ném bóng vào rổ của đội mình.

Trận đấu được điều khiển bởi các trọng tài, 
trọng tài bàn thư ký và một giám sát trận  đấu.

1.2. Rổ của đối phương và rổ của đội mình
Rổ bị một đội tấn công là rổ của đội đối phương 

và rổ được phòng thủ bởi một đội là rổ của đội đó.

1.3. Đội thắng
Khi kết thúc thời gian thi đấu, đội nào có sô' 

điểm ghi được nhiều hơn sẽ là đội thắng.
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Chương II

KÍCH THƯỚC SÂN 
VÀ TRANG THIẾT BỊ THI ĐẤU

ĐIỂU 2. KÍCH THƯỚC SÂN

2.1. Sân thi đâu
Sân thi đấu có mặt phẳng, cứng, không có 

chướng ngại vật (hình 1). Chiều dài sân là 28 mét 
và chiều rộng là 15 mét, được tính từ mép trong 
của các đưòng biên.

2.2. Sân sau
Sân sau của một đội bao gồm rổ của đội đó, 

mặt trưốc của bảng rổ và phần sân thi đấu được 
giới hạn bởi đường cuối sân phía sau rổ của đội 
đó, hai đường biên dọc và đường giữa sân.

2.3. Sân trước
Sân trước của một đội bao gồm rổ của đôi 

phương, mặt trước của bảng rổ và phần sân được 
giới hạn bởi đường cuổì sân phía sau rổ của đôi
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phương, hai đường biên dọc và cạnh trong của 
đường 'iữa sân gần rô của đối phương.

2.4. Dường kẻ
Tất lả những đường kẻ trên sân đều được kẻ 

bằng rmu trắng, có chiều rộng là 5cm và được nhìn 
thấy rõràng.

2.4.1 Đường biên.
Sân thi đấu được xác định bởi các đường giới 

hạn ba» gồm: Hai đường biên cuôl sân, hai đưòng 
biên d»c. Những đường biên này nằm ở phía 
ngoài aàn thi đấu.

2.4.2 Đường giữa sân, vòng tròn giữa sân và 
hai ỉ}ửt vòng tròn ném phạt.

Ẹựòig giữa sân được kẻ từ hai điểm giữa của 
hai đưcng biên dọc, song song với hai đường cuối 
sân và được kéo dài thêm ra ngoài 0,15m mỗi 
bên. Đíờng giữa thuộc về sân sau.

Vpnf tròn giữa sân được vẽ ở giữa sần thi đấu 
và có bm kính là l,80m tính từ tâm điểm tối mép 
ngoài cỉa vòng tròn. Nếu bên trong vòng tròn sơn 
màu tR phải được sơn cùng màu với hai khu vực 
giới hại.

Hai lửa vòng tròn ném phạt được vẽ trên sân 
thi đấi, có bán kính là l,80m tính từ mép ngoài 
của vòig tròn và có tâm là điểm giữa của đường 
ném plạt.
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2.4.3. Hai đường ném phạt, hai khu vực giới 
hạn và những vị trí tranh bóng khi ném phạt.

Đường ném phạt dài 3,60m, được kẻ song song 
với đường cuôl sân, mép ngoài của đường ném 
phạt cách mép trong của đưòng cuối sân là 5,80m.

Điểm giữa của đường ném phạt nằm trên một 
đường thẳng tưởng tượng nối điểm giữa của hai 
đường cuối sân.

Hai khu vực giới hạn là hai hình chữ nhật được 
kẻ trên sân thi đấu, được giới hạn bởi đường ném 
phạt kéo dài có chiều dài là 4,90m và một đường 
kẻ nằm trên đường cuối sân cách điểm giữa của 
đường cuốỉ sân là 2,45m tính từ mép ngoài của 
khu vực giới hạn. Những đường kẻ này kể cả 
đường cuối sân đều thuộc khu vực giới hạn. Bên 
trong khu vực giới hạn phải được sơn cùng màu 
và cùng mầu với vòng tròn giữa sân.

Những khu vực tranh bóng khi ném phạt dọc 
theo hai bên của khu vực giới hạn, được quy định 
như ở hình 2.

2.4.4. Khu vực 3 điểm.
Khu vực 3 điểm của một đội là toàn bộ mặt sân 

thi đấu, trừ  khu vực gần rổ của đốì phương (hình
1 và hình 3) và được giới hạn nhừ sau:

- Hai đường thẳng song song xuất phát từ
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đườrg cuối sân và vuông góc với đường cuổì sân, có 
chiềi dài là 2,99m và mép ngoài của đường thẳng 
này cách mép trong của đường biên dọc là 0,90m.

- ilôt đưòng vòng cung có tâm là điểm chiếu 
của '.âm vòng rổ của đối phương và có bán kính 
là 6,75m tính từ mép ngoài của vòng cung. Điểm 
chiếi của tâm vòng rổ cách mép trong điểm giữa 
của iường cuối sân là l,575m.

Đtờng vòng cung sẽ tiếp xúc với hai đường 
thẳrg song song với đường biên dọc.

2.Î. Khu vực ghế ngồi của đội
Hũ khu vực băng ghế của đội được bô" trí ở bên 

ngoă sân thi đấu và được giới hạn bởi những 
đưòrg kẻ như ỏ hìnhl.

Tiong khu vực ghê ngồi của đội sẽ có 14 ghế 
cho luấn luyện viên, huấn luyện viên phó, vận 
động viên dự bị và những người đi theo đội. 
Nhữig người khác sẽ ngồi phía sau và cách khu 
ghế Ìgồi của đội ít nhất là 2m.

2.Ỉ. Vạch phát bóng biên
Hii đường kẻ dài 0,15m được kẻ ngoài sân thi 

đấu trên  đường biên dọc đối diện bàn thư ký. 
Mép ngoài của đường kẻ này cách mép trong của 
đường cuối sân gần nhất là 8,325m.
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2,'ĩ. Khu vực nửa vòng trò n  không  có lỗi 
tấ n  tông

Ni!a vòng tròn không có lỗi tấn công được kẻ 
trên sân thi đấu và được giới hạn bởi:

- Ivột nửa vòng tròn có bán kính là l,25m tính 
từ míp trong của nửa vòng tròn và có tâm là 
điểm chiếu của tâm vòng rổ. Nửa vòng tròn tiếp 
xúc \ới:

- Eai đường thẳng song song thẳng góc với 
đườn( cuổì sân có chiều dài là 0,375m và có cạnh 
trong cách điểm chiếu của tâm vòng rổ là l,25m, 
và cáih mép trong của đường cuối sân là l,20m.

Khi vực nửa vòng tròn không có lỗi tấn  công 
được kết thúc bởi đường kẻ tưởng tượng song

Hình 2. Khu vực g iă  hạn
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song thảng ngay dưối cạnh trưốc của bảng rổ.
Đường kẻ của nửa vòng tròn không có lỗi tấn  

công không thuộc về khu vực của nửa vòng tròn 
không có lỗi tấn công.

Hình 3. Khu vực 2 1 3  điểm
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2.ị Vị t r í  của b àn  th ư  ký và g h ế  ch u ẩn  bị 
th ay  người.

1 = Ngưòi điểu khiển đồng hồ 24 giây.
2 = Người điều khiển thời gian thi đấu.
3 = Giám sát thi đấu
4 =Thư ký
5 = Phụ tá của thư ký

Sân thi đấu

Khuvực Khu vưc

băngghế
Ghế ngồi chuẩn Ghế ngổi chuẩn

băng ghế

ngồi cia đội ngổi của đội
bi thay người bi thay người

5 4 3 2 1

Bàn thư ký

Hìrtì 4. Bàn thư ký và ghế ngồi chuẩn bị thay người

Bài thư ký phải được đặt trên một mặt sàn 
phẳnỊ. Phát ngôn viên và cán bộ thống kê có thể 
ngồi lên cạnh hoặc phía sau bàn thư ký.

ĐỂU 3. TRANG THIÊT BỊ THI ĐAU
Trmg thi đấu môn Bóng rổ cần có những trang 

th iế t bị sau:
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- Bộ bảng rổ gồm:
Bảng.
Vòng rổ (Có bộ phận giảm áp lực) và lưới.
Giá đỡ bảng rổ được bao bọc bởi một lốp đệm 

bảo vệ.
- Bóng rổ
- Đồng hồ thi đấu.
- Bảng điểm.
- Đồng hồ 24 giây.
- Đồng hồ tính thòi gian bóng chết hay thiết bị 

thích hợp dừng để tính thời gian hội ý.
- Hai thiết bị tín hiệu âm thanh riêng biệt, 

khác nhau rõ ràng và có âm thanh thật lớn.
- Tờ ghi điểm.
- Bảng báo lỗi cá nhân.
- Đảng báo lỗi đồng đội.
- Mũi tên để thông báo quyền phát bóng biên 

luân phiên.
- Sàn thi đấu.
- Sân thi đấu.
- Ánh sáng thích hợp.
Để có những thông tin chi tiết về trang thiết bị 

thi đấu môn bóng rổ cần xem trong Appendix on 
Basketball Equipment.
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Chương III 
ĐỘI BÓNG

ĐỂU 4. ĐỘI BÓNG

4.1. Định nghĩa
4.1.1. Thành viên của đội bóng là những cầu 

thủ (ó đủ tư cách để thi đấu khi cầu thủ đó được 
quyéi thi đấu cho một đội theo những quy định 
churg của điều luật và điều lệ cũng như những 
quý tịnh về tuổi của Ban tổ chức giải đấu.

4.1.2. Cầu thủ củạ một đội được quyền thi đấu 
khi lên của cầu thủ đó được đăng ký ghi vào tờ 
ghi dểm trước khi bắt đầu trận đấu và không vi 
phạn phải lỗi truất quyền thi đấu hoặc không 
phạn 5 lỗi.

4.3.3. Trong thời gian thi đấu, cầu thủ của đội 
sẽ là

- Cầu thủ chính thức khi cầu thủ đó ở trên sân 
th i đìu và được quyển thi đấu.

- Cầu thủ dự bị khi anh ta không có mặt ở trên
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sân thi đấu nhưng được quyền tham gia thi đấu.
- Không phải là cầu thủ chính thức khi cầu thủ 

đó phạm phải 5 lỗi và không còn quyển được phép 
tham gia thi đấu nữa.

4.1.4. Trong thời gian nghỉ giữa các hiệp của 
trận đấu, tất cả những thành viên của đội đều 
được coi như là những cầu thủ chính thức.

4.2. Luật quy định
4.2.1. Mỗi đội bóng gồm:
- Không hơn 12 VĐV được quyền tham gia th i 

đấu, kể cả một đội trưởng.
- Một huấn luyện viên trưởng và một huấn 

luyện phó.
- Tối đa có 5 thành viên đi theo đội được ngồi ỏ 

băng ghế của đội và có những nhiệm vụ đặc biệt 
như trưỏng đoàn, bác sĩ, Vật lý trị liệu, nhân viên 
thông kê, phiên dịch v.v...

4.2.2. 05 cầu thủ chính thức của mỗi đội sẽ ỏ 
trên sân trong thòi gian thi đấu và có thể được 
thay người và khi đó cầu thủ được thay ra sẽ trở 
thành cầu thủ dự bị.

4.2.3.Cầu thủ dự bị trở thành cầu thủ chính 
thức và cầu thủ chính thức sẽ trở thành cầu th ủ  
dự bị khi:
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- Trọng tài ra ký hiệu cho phép cầu thủ dự bị 
vàD sân thi đấu.

- Trong thòi gian hội ý hoặc trong thòi gian 
nghỉ giữa của các hiệp đấu, cầu thủ dự bị đề nghị 
yêa cầu thay người với thư ký.

4.3. Trang phục thi đấu
4.3.1. Trang phục của các thành viên trong 

đ ạ  gồm:
- Áo thun cùng màu ở phía trước và phía sau. 
Tất cả các cầu thủ phải bỏ áo trong quần. Được

mic trang phục áo liền quần.
- Quần thi đấu phải cùng màu ở phía trước và 

phía sau nhưng không bắt buộc phải cùng mầu

4.3.2. Mỗi thành viên của độỉ phải mặc áo có sô' 
áo ở phía trước và sau lưng, sô' áo phải rõ ràng và 
có màu tương phản vối màu áo.

Sô" áo phải được nhìn thấy rõ ràng và:
- Sô" áo sau lưng có chiều cao ít nhất là 20cm.
- Số’ áo trước ngực có chiều cao ít nhất là lOcm.
- Sô' áo có chiều rộng ít nhất là 2cm.
- Sô" áo được sử dụng từ sô" 4 đến số 15.
- Trong các giải đấu cấp quốíc gia thì được

vá mầu áo.
- Các vận động 

cùng một màu.

'VUỜNG ĐA! HỌC ha ! 0<vC-
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phép sử dụng các sô" bất kỳ nhưng tối đa chỉ có 2 
chữ số’.

- Các vận động viên của một đội không được 
mang sô áo giông nhau.

- Bất cứ quảng cáo hoặc logo nào cũng phải 
được đặt cách số áo ít nhất là 5cm.

4.3.3. Trang phục thi đấu của mỗi đội phải có 
ít nhất là 2 bộ và:

- Đội có tên được ghi trước trong lịch thi đấu 
(Đội chủ nhà) sẽ mặc trang phục thi đấu màu 
sáng (Thường là màu trắng).

- Đội có tên được ghi sau trong lịch thi đấu (Đội 
khách) sẽ mặc trang phục (áo) thi đấu màu tối.

- Tuy nhiên nếu hai đội đồng ý, họ có thể đổi 
màu áo thi đấu cho nhau.

4.4. Nhửng trang thiết bị khác
4.4.1. Vận động viên được phép sử dụng những 

dụng cụ thích hợp cho trận đấu.
Không được phép sử dụng bất kỳ dụng cụ nào 

nhằm làm tăng thêm chiều cao hoặc tầm vối hoặc 
bất kỳ cách nào khác để tạo một lợi thế không 
công bằng.

4.4.2. Vận động viên không được mang bất kỳ 
đồ vật nào có thể gây chấn thương cho các vận 
động khác.
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- Những đồ vật không được phép mang đó là:
- Băng bảo vệ ngón tay, bàn tay, cổ tay, khuỷu 

tay hoặc.
- Những đồ vật có thê làm rách hoặc gây trầy 

xưốc da (Móng tay phải cắt ngắn).
- Kẹp buộc tóc, đồ trang sức.
Những đồ vật được phép mang đó là:
- Dụng cụ bảo vệ vai, cánh tay, cẳng chân bằng 

chất liệu được bao bọc thích hợp.
- Bao cánh tay cùng màu vói áo thi đấu.
- Mang tấ t phải cùng màu với quần thi đấu. 

Nếu là tấ t ngắn phải kết thúc ở dưới đầu gốì, nếu 
là tấ t dài bao kín và kết thúc ở trên đầu gối.

- Băng bảo vệ đầu gối nếu được bao phủ đúng 
quy định.

- Dụng cụ bảo vệ mũi, ngay cả nếu được làm 
bằng chất liệu cứng.

- Dụng cụ bảo vệ răng không màu.
- Kính đeo mắt nếu không gây nguy hiểm cho 

cầu thủ khác.
7 .Băng buộc đầu có chiểu rộng tối đa 5cm, 

không làm xước da, bằng vải, bằng nhựa dẻo 
hoặc cao su nhưng phải cùng màu với áo thi đấu.

- Dụng cụ bảo vệ cánh tay, vai, chân... 
không màu.
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4.4.3. Bất kỳ vật dụng nào khác không được 
nói đến trong điều luật này thì phải được sự chấp 
thuận của Giám sát Kỹ thuật rủa FIBA.

ĐIỂU 5. VẬN ĐỘNG VIÊN BỊ CHẤN THƯƠNG • • •

5.1. Trọng tài có thể dừng trận đấu khi có vận 
động viên bị chấn thương.

5.2. Nếu có chấn thương trong khi bóng đang 
sông, trọng tài sẽ không thổi còi cho đến khi đội 
đang kiểm soát bóng sống ném rổ, mất quyền 
kiểm soát bóng, hai bên cùng giữ bóng hoặc bóng 
trở thành bóng chết. Trong trường hợp cần thiết, 
để bảo vệ một vận động viên bị chấn thương, 
trọng tài có thể cho dừng ngay trận đấu.

5.3. Nếu một vận động viên bị chấn thương 
không thể tiếp tục thi đấu ngay (trong khoảng 15 
giây) hoặc nếu cần được săn sóc, anh ta  phải thay 
người trừ khi đội của anh ta có ít hơn 5 vận động 
viên thi đấu ở trên sân.

5.4. Những người ở khu vực ghế ngồi của đội: 
huấn luyện viên, trợ lý huấn luyên viên hoặc các 
vận động viên dự bị có thể vào sân thi đấu khi 
được sự cho phép của trọng tài để săn sóc hỗ trợ 
vận động viên bị chấn thương trưốc khi anh ta  
được thay thế.

5.5. Bác sĩ có thể vào trong sân thi đấu mà
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không cin được sự đồng ý của trọng tài nếu trong 
trường lợp theo nhận định của bác sĩ, vận động 
viên bị (hấn thương cần được chăm sóc y tê ngay.

5.6. Trong trận đấu, bất kỳ một vận động viên 
nào bị clảy máu hoặc có vết thương hở miệng cần 
phải đưcc thay người ngay. Anh ta chỉ có thể trở lại 
sân thi cấu sau khi máu ngừng chảy và vết thương 
được băig bó an toàn.

5.7. Trong thời gian hội ý của một trong hai đội 
mà.QỘ vm động viên bị chấn thương hoặc bị chảy 
m áụ hoic có vết thương hở miệng được băng bó 
an  toàn trước khi có tín hiệu âm thanh của thư 
ký cbg tiay người, vận động viên bị chấn thương 
có Ị, điỢc tiếp tục thi đấu.

5.ộ»f íhững vận động viên được huấn luyện 
viên, định thi đấu đầu tiên có thể được thay
ra. trường hợp bị chấn thượng. Trong
trưòngtiỢp này, đối phương cũng được quyền 
thay  ngròi bằng sô" người bị chấn thương, nếu có 
yêu cầu

ĐIỆL6.ĐỘI TRƯỞNG - NHIỆM v ụ  VÀ 
*' QUYỂN HẠN

6.1 Eội trưởng (CAP) là một vận động viên 
chính tlức được huấn luyện viên chỉ định để đại 
diện ch» đội bóng ỏ trên sân thi đấu. Anh ta có

21



thê tiếp xúc một cách lịch sự vối trọng tài trong 
trận đấu để có những thông tin khi cần thiết, tuy 
nhiên chỉ được phép khi bóng đã chết và đồng hồ 
thi đấu đã dừng.

6.2 Ngay sau khi kết thúc trận đấu, đội trưởng 
sẽ thông báo cho trọng tài chính nếu đội của anh 
ta có khiếu nại về kết quả của trận đấu và ký vào 
biên bản nơi có đánh dấu “Chữ ký của đội trưởng 
trong trường hợp có khiếu nại”.

ĐIỂU 7. HUẤN LUYỆN VIÊN TRƯỞNG - 
NHIỆM VỤ VA QUYỂN HẠN

7.1. ít nhất là 20 phút trước khi trận đấu bắt 
đầu, mỗi huấn luyện viên hoặc người đại diện của 
ông ta sẽ trao cho trọng tài thư ký danh sách có 
số áo của các vận động viên có đủ tư cách thi đấu, 
tên của đội trưởng, huấn luyện viên trưởng và 
huấn luyện phó. Những vận động viên đã được 
ghi tên đăng ký trong tò ghi điểm sẽ được quyển 
tham gia thi đấu, ngay cả khi họ đến sân muộn 
sau khi thời gian thi đấu đã bắt đầu.

7.2. ít nhất là 10 phút trước khi trận đấu bắt 
đầu, mỗi huấn luyện viên sẽ khẳng định lại tên  
và sô" áo của VĐV và HLV cùng tên của 5 VĐV th i 
đấu đầu tiêu bằng cách ký tên vào tờ ghi điểm. 
Huấn luyện viên đội A sẽ thực hiện trước trong 
việc cung cấp thông tin này.
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7.3. Những người ỏ khu vực ghê ngồi của đội 
chỉ là những cá nhân được phép ngồi trên băng 
ghế va ở trong khu vực ghê ngồi của đội.

7.4. Trong thời gian thi đấu chỉ khi bóng chết 
và đồng hồ thi đấu đã dừng, huấn luyện viên 
trưởng hoặc huấn luyện viên phó mới được phép 
đến khu vực bàn thư ký đế hỏi về những thông 
tin thông kê.

7.5. Trong trận  đấu, huấn luyện viên trưởng 
hoặc huấn luyện viên phó được phép đứng trong 
khụ vực ghế ngồi của đội nhưng chỉ có một người 
được đứng và chỉ đạo vận động viên bằng lời nói. 
Hụận luyện viên phó không được tiếp xúc với 
trọng tài và bàn thư ký.

7.6. Nếu có huấn luyện viên phó, tên của ông 
ta  phải được đăng ký và ghi trong tờ ghi điểm 
trưốc khi trận  đấu bắt đầu (Huấn luyện phó 
không cần ký tên). Huấn luyện viên phó có 
nhiệm vụ và quyền hạn như huấn luyện viên 
trưởng, nếu vì bất kỳ lý do nào mà huấn luyện 
viên trưởng không thể tiếp tục nhiệm vụ.

7.7. Khi đội trưởng rời khỏi sân thi đấu, huấn 
luyện xiên trưởng sẽ thông báo cho trọng tài 
chính sò' áo của vận động viên sẽ là đội trưởng 
trên sâi thi đấu.

23



7.8. Đội trưởng sẽ có nhiệm vụ như huấn 
luyện viên trưởng, nếu không có huấn luyện 
viên trưởng hoặc huấn luyện viên trương không 
thể tiêp tục nhiệm vụ và không có huấn luyện 
viên phó(Hoặc huấn luyện viên phó không thể 
tiếp tục làm nhiệm vụ). Nếu đội trưởng vì bất kỳ 
lý do chính đáng nào mà phải ròi sân thi đấu, 
anh ta vẫn có thể tiếp tục là huấn luyện viên 
trưởng. Trong trường hợp nếu đội trưởng đó 
phải ròi sân vì lỗi truất quyền hoặc không thể là 
huấn luyện viên trưởng vì bị chấn thương, thì 
VĐV thay thế  chỉ định làm đội trưởng có thể là 
huấn luyện viên trưởng.

7.9. Huấn luyện viên trưởng sẽ chỉ định VĐV 
ném phạt trong trường hợp mà ở đó các điều luật 
không xác định được người ném phạt.



Chương IV 
LUẬT THI ĐẤU

ĐIỂU 8. THỜI GIAN THI ĐAU, d iê m  HOÀ, 
VÀ HIỆP PHỤ

8.1. Trận đấu Bóng rổ có 4 hiệp, mỗi hiệp 10 
phit.

8.2. Thòi gian chuẩn bị trước khi bắt đầu của 
trận đấu là 20 phút.

8.3. Có thời gian nghỉ 2 phút giữa hiệp thứ 
nh ít và hiệp thứ hai, giữa hiệp thứ ba và hiệp 
thtí tư, và trước mỗi hiệp phụ.

8.4. Thòi gian nghỉ giữa hiệp thứ hai và hiệp 
thc ba là 15 phút.

8.5. Thời gian nghỉ của trận  đấu bắt đầu như 
sau

- 20 phút trước khi trận đấu bắt đẩu.
* Có tín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu báo 

kết thúc thời gian thi đấu của một hiệp.
ị.6. Thời gian nghỉ của trận đấu kết thúc:
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- Bắt đầu hiệp đấu thứ nhất khi bóng rời khỏi 
tay của trọng tài chính trong lần nhảy tranh bóng 
đúng luật.

- Bắt đầu những hiệp đấu tiếp theo kh] một 
VĐV trên sân thi đấu chạm bóng đúng luật; sau 
khi phát bóng.

8.7. Nếu có số điểm bằng nhau khi kết thúc 
thòi gian thi đấu của hiệp thứ tư, trận đấu sẽ 
được tiếp tục bằng các hiệp phụ, thời gian của 
mỗi hiệp phụ là 5 phút để trận  đấu có sô điểm 
thắng thua cách biệt.

8.8. Nếu lỗi vi phạm khi hoặc chỉ trước khi có 
tín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu báo kết 
thúc thòi gian thi đấu, thì các quả ném phạt sẽ 
thực hiện ngay sau khi kết thúc thời gian thi đấu.

8.9. Nếu các quả ném phạt được thực hiện 
trong thời gian hiệp phụ thì tấ t cả những lỗi xảy 
ra sau khi kết thúc thời gian thi đấu sẽ được xem 
là các lỗi xảy ra trong thời gian nghỉ của trận đấu 
và các quả ném phạt sẽ được thực hiện trưốc khi 
bắt đầu hiệp tiếp theo.

ĐIỀU 9. BẮT ĐẦU, KẾT THÚC HIỆP ĐÂU 
HOẶC TRẠN ĐẤU

9.1. Hiệp đấu thứ nhất bắt đầu khi bóng ròi 
khỏi tay của trọng tài chính trong lần nhảy tranh 
bóng đúng luật.
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9.2. Những hiệp khác bắt đầu khi một VĐV 
trên  sân chạm bóng đúng luật từ vị trí của người 
phát bóng biên.

9.3. Trận đấu không thê bát đầu nếu một 
trong hai đội không có đủ 5 vận động viên sẵn 
sàng thi đấu trên sân đấu.

9.4. Trong tất cả các trận đấu, đội được ghi tên 
trước trong lịch thi đấu (Đội chủ nhà) sẽ có băng 
ghế ngồi và bảo vệ rổ ở bên trái của bàn thư ký, 
đối diện sân thi đâu.

Tuy nhiên, nếu trường hợp mà hai đội thông 
nhất được thì có thể đổi khu băng ghế ngồi hoặc 
rổ  cho nhau.

9.Ộ. Trước khi bắt đầu của hiệp đấu thứ nhất 
và hiệp đấu thứ ba, hai đội được quyền khởi động 
ỏ phần nửa sân đặt rổ của đốì phương.

9.6. Hai đội sẽ phải đổi sân ở nửa thòi gian thi 
đấu sau của hiệp thứ ba.

9.7. Trong tất cả các hiệp phụ, hai đội sẽ tiếp 
tục thi đấu theo hướng rổ của hiệp thứ tư.

9.8. Thời gian thi đấu của một hiệp, hiệp phụ 
hoặc trận đấu sẽ kết thúc khi có tín hiệu âm 
thanh  của đồng hồ thi đấu báo kết thúc một hiệp. 
Nếu có đèn ở chung quanh bảng rổ, thì tín hiệu 
đèn này sẽ được ưu tiên khi có âm thanh báo kết 
thúc một hiệp.
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ĐIÊU 10. TĨNH TRẠNG CƯA BONG
10.1. Bóng có thể là bóng sông hoặc bóng chết.
10.2. Bóng trở thành bóng sống khi:
- Nhảy tranh bóng, bóng rời khỏi tay của trọng 

tài chính trong lần tranh bóng đúng luật.
- Thực hiện quả ném phạt, bóng được trao cho 

vận động viên khi ở vị trí của người ném phạt.
- Thực hiện quả phát bóng biên, bóng được trao 

cho vận động viên khi ở vị trí của người phát 
bóng biên.

10.3. Bóng trỏ thành bóng chết khi:
- Quả ném rổ được tính điểm hoặc ném phạt 

bóng đã vào rổ.
- Bóng đang sống, khi có tiếng còi của trọng 

tài.
- Trong lần ném phạt, rõ ràng là bóng không 

vào rổ và sau đó được tiếp tục với:
- Những quả ném phạt khác.
- Có xử phạt khác (Ném phạt và có phát bóng 

biên dọc).
- Có tín hiệu âm thanh của đồng hồ báo kết 

thúc thời gian hiệp đấu.
- Có tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây 

trong khi một đội đang kiểm soát bóng.
- Trong một lần ném rổ, bóng đang bay trên

28



khchg và vận động viên của một trong hai đội 
chạn vào bóng sau khi:

• Trọng tài thổi còi.
• Có tín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu 

báo kết thúc thời gian của hiệp đấu.
- Có tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây.
D.4. Bóng không trở thành bóng chết và bóng

đươì tính điểm khi:
- Bóng đang bay trên không trong một lần ném

V

rô \à:

•Trọng tài thổi còi.
• Có tín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu 

báo kết thúc thời gian của hiệp đấu.
èiCó tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây.
-Bóng đang bay trên không trong một lần ném 

phạt, trọng tài thổi còi vì có vi phạm luật của vận 
đỘEg v i ê n  m à  n g ư ờ i  đ ó  k h ô n g  p h ả i  l à  v ậ n  đ ộ n g  

viêi của bên người ném phạt.
- Một vận động viên phạm lỗi vối đốỉ phương 

đarg kiểm soát bóng có động tác ném rổ và khi 
kết thúc lại tiếp tục có động tác ném rổ trưóc khi 
có lSi xảy ra.

Điều này không áp dụng và bóng sẽ không 
đưọc tính điểm nếu:

• Sau khi trọng tài thổi còi vận động viên thực 
hiệi động tác ném rổ mới.
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• Trong khi tiếp tục thực hiện động tác ném rổ, 
có tín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu báo kết 
thúc thòi gian thi đấu của một hiệp đấu hoặc có 
tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây.

ĐIỂU 11. VỊ TRÍ CỦA VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ 
TRỌNG TÀI

11.1. Vị trí của vận động viên được xác định 
bởi nơi mà anh ta đang tiếp xúc mặt sân.

Trong khi vận động viên nhảy lên ở trên 
không, anh ta vẫn duy trì vị trí giông như khi 
anh ta đã chạm mặt sân trước khi nhảy l ê n .  

Điều này được tính bao gồm cả đưòng biên, 
đường giữa sân, đường ném phạt, đường 3 điểm, 
những đường kẻ của khu vực giói hạn và đường 
kẻ của nửa vòng tròn không có lỗi tấn công.

11.2. Vị trí của trọng tài được xác định giông 
như cách xác định vị trí của vận động viên. Khi 
bóng chạm trọng tài cũng giống như bóng chạm 
mặt sân nơi vị trí của trọng tài đứng.

ĐIỂU 12. NHẢY TRANH BÓNG VÀ LUÂN 
PHIÊN PHÁT BÓNG BIÊN

12.1. Định nghĩa nhảy tranh bóng
12.1.1. Nhảy tranh bóng được thực hiện khi
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trọng ài tung bóng ở vòng tròn giữa sân giữa hai 
đối thi đê bắt đầu hiệp đấu thứ nhất.

12. .2. Hai bên cùng giữ bóng khi một hoặc 
nhiềuVĐV của cả hai đội dùng một hoặc hai bàn 
tay  giỉ chắc bóng mà không có VĐV nào có thể 
giànhđược bóng trừ  khi có sự thô bạo trái luật.

12.!. Quy định nhảy tranh bóng
12.1.1. VĐV nhảy tranh bóng sẽ đứng với hai 

bàn cìân ở bên trong nửa vòng tròn gần với rổ 
của đá mình vối một bàn chân đặt gần sát với 
điểm [iữa đường giữa sân.

12.1.2. Đồng đội của VĐV nhảy tranh bóng 
khôngđược chiếm những vị trí liền kề nhau xung 
quaph vòng tròn nếu có một VĐV đối phương 
muộhđứng vào một trong những vị trí này.

12.13. Trọng tài sẽ tung bóng thẳng đứng lên cao 
giữả lai đối thủ, bóhg đượó tung lêh đếri điểm caò 
nhất lhi một trong hai VĐV tranh bóng nhảy lên.

12.1.4. Sau khi bóng lên đến điểm với cao 
n h ấ t, 't  nhất là một trong hai người nhảy tranh 
bóng >hải chạm được bóng bằng một hoặc hai 
bàn tay.

12.1.5. VĐV nhảy tranh  bóng không được rời 
khỏi V trí của mình cho đến khi bóng được chạm 
đúng uật.
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12.2.6. VĐV nhảy tranh bóng không được bắt 
bóng hoặc chạm bóng hơn hai lần cho đến khi 
bóng được chạm vào một trong những VĐV 
không nhảy tranh bóng hoặc bóng chạm mặt sân.

12.2.7. Nếu bóng không được chạm bởi ít nhất 
một trong hai VĐV nhảy tranh bóng, trọng tài sẽ 
cho thực hiện nhảy tranh bóng lại.

12.2.8. Không có bất kỳ phần cơ thể nào của 
nhảy tranh bóng được chạm vạch hay vượt qua 
vòng tròn giữa sân theo chiều cao thẳng đứng 
trước khi bóng được chạm.

Vi phạm Điểu 12.2.1, 12.2.4, 12.2.5, 12.2.6 và 
12.2.8 là phạm luật.

12.3. Những tình huống nhảy tranh bóng
Tình huống nhảy tranh bóng được thực hiện khi:
- Trọng tài thổi còi khỉ hai bên cùng giữ chặt 

bóng.
- Bóng ra biên và trọng tài nghi ngờ hoặc 

không xác định rõ ai là người chạm bóng sau 
cùng.

- Hai đội cùng phạm luật trong quả ném phạt 
cuối cùng hay bóng không vào rổ hoặc chỉ có một 
quả ném phạt không thành công.

- Bóng sông bị kẹt ở giữa vòng rổ và bảng 
(Ngoại trừ  giữa những quả ném phạt).

32



- 3óng trở thành bóng chết khi không có đội 
nào kiểm soát bóng hoặc khi đã giành được 
quyói kiểm soát bóng.

- Sau khi huỷ bỏ những lỗi phạt giông nhau 
cho ìả hai đội, không có những hình thức xử 
phạt nào khác được tiến hành và không có đội 
nào kiểm soát bóng hoặc giành được quyền 
kiển soát bóng trước khi có lỗi đầu tiên hoặc có 
phạn luật.

- Bắt đầu những hiệp đấu khác nhưng không 
phải là hiệp đấu thứ nhất.

124. Định nghĩa phát bóng biên ỉuân phiên
124.1. Phát bóng biên luân phiên là làm cho 

bóng trở thành bóng sông bằng cách phát bóng 
biênchứ không phải là nhảy tranh bóng.

l í 4.2. Phát bóng biên luân phiên:
- Ịắt đầu khi bóng ỏ vị trí của VĐV phát bóng 

b i ê n

- lế t  thúc khi:
• ỉóng được chạm đúng luật bởi một vận động 

viènthi đấu ở trên sân.
• Dội phát bóng biên vi phạm luật.
• 3óng sống bị kẹt ở giữa vòng rổ và bảng khi 

phát bóng biên.
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12.5. Quy định phát bóng biên luân phiên
12.5.1. Trong những tình huống nhảy tranh 

bóng đội được phát bóng biên luân phiên theo 
trọng tài sẽ được thực hiện ở vị trí đường biên 
gần nơi xảy ra tình huống nhảy tranh bóng

12.5.2. Đội không giành được kiểm soát bóng 
sông trên sân thi đấu sau khi nhảy tranh bóng sẽ 
được quyền phát bóng biên luân phiên đầu tiên.

12.5.3. Sau khi kết thúc một hiệp, để bắt đầu 
hiệp đấu tiếp theo đội được quyền phát bóng biên 
luân phiên kế tiếp sẽ phát bóng biên ở khu vực 
giữa sân đối diện với b à n  thư ký, trừ khi có 
những quả ném phạt và có thêm tình huống phát 
bóng biên.

12.5.4. Đội được quyền phát bóng biên luân 
phiên sẽ được chỉ dẫn bằng mũi tên chỉ về hưóng 
rổ của đốỉ phương. Mũi tên chỉ hưống phát bóng 
biên luân phiên sẽ đổi hướng ngay sau khi lần 
phát bóng biên luân phiên kết thúc.

Khi đội phát bóng biên luân phiên vi phạm 
luật, đội đó sẽ mất quyền phát bóng biên luân 
phiên. Mũi tên chỉ hưống phát bóng biên luân 
phiên lúc này sẽ đổi hưống ngay, và như vậy cho 
biết rằng đối phương của đội phạm luật sẽ được 
phát bóng biên luân phiên ở tình huống nhảy
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tranh bóng kê tiếp. Đôi phương của đội vi phạm 
sẽ được phát bóng biên để trận  đấu tiếp tục ở 
ngay vị trí phạm luật.

'2.5.5. Một trong hai đội phạm lỗi.
- Trước khi bắt đầu một hiệp đấu không phải 

là hiệp thứ nhất, hoặc
- Trong khi phát bóng biên luân phiên.
Đội có quyền phát bóng biên sẽ không bị mất 

qujền phát bóng biên luân phiên kế tiếp.

DIỀU 13. CÁCH CHƠI BÓNG
Ì3.1. Định nghĩa
Trong trận đấu, bóng chỉ được chơi bằng tay và 

bóag có thể được chuyền, ném, lăn hoặc dẫn về 
bất kỳ hưông nào nhưng luôn phải tuân thủ  theo 
đúng những giới hạn của điều luật này.

13.2. Luật quy định
Yận động viên không được: cầm bóng chạy, cố 

tình dùng chân đá hoặc chặn bóng hoặc cô" tình 
dùig nắm tay đấm bóng.

?uy nhiên, nếu vô tình mà bất kỳ bộ phận nào 
củí chân chạm vào bóng đều không bị coi là 
phim luật.

Vi phạm Điều 13.2 là phạm luật.
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ĐIỂU 14. KIÊM SOÁT BÓNG
14.1. Một đội bắt đầu kiểm soát bóng khi một 

vận động viên của đội đó đang cầm bóng, dẫn 
bóng hoặc có bóng sông tại vị trí được sỏ hữu của 
VĐV đó.

14.2. Một đội tiếp tục kiểm soát bóng khi:
- Một vận động viên của đội đó đang kiểm soát 

bóng sống.
- Bóng được chuyền cho nhau giữa các đồng đội.
14.3. Một đội kết thúc kiểm soát bóng khi:
- Một VĐV của đội đối phương giành được 

quyền kiểm soát bóng.
- Bóng trở thành bóng chết.
- Bóng đã rời khỏi tay của VĐV ném rổ hoặc 

của VĐV ném phạt.

ĐIỂU 15. VẬN ĐỘNG VIÊN CÓ ĐỘNG TÁC 
NÉM Rổ

15.1. Động tác ném rổ hoặc ném phạt là khi 
bóng được cầm trong một hoặc hai bàn tay của 
vận động viên và bóng được ném lên trên không 
hướng về phía rổ của đổi phương.

Động tác đẩy bóng là khi vận động viên dùng 
một hoặc hai bàn tay trực tiếp đẩy để đưa bóng 
hướng vào rổ của đôi phương.
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Đong tác nhấn bóng là khi vận động viên dùng 
lực cia một hoặc hai bàn tay nhấn bóng mạnh từ 
trên xuông dưới vào trong rổ của đổi phương.

Đong tác đẩy bóng và nhấn bóng cũng được 
xem là động tác ném rổ.

IL2. Hành động ném rổ:
- Bắt đầu khi một vận động viên có động tác di 

chuyển liên tục bình thường trước khi bóng rời 
tay \à theo nhận định của trọng tài là VĐV đó đã 
bắt ỉầu cô' gắng ghi điểm bằng cách ném, đẩy 
hoặc nhấn bóng về phía rổ của đối phương.

- xết thúc khi bóng đã rời khỏi tay VĐV và 
tronj trường hợp nếu VĐV bật nhảy ném rổ ỏ 
trên không, thì động tác kết thúc khi cả hai bàn 
châĩ của anh ta đã chạm mặt sân.
. . - Tận động viên cố gắng ghi điểm có thể bị tfọi 
phưmg giữ cánh tay nhằm ngăn cản anh ta ghi 
điển, thậm chí VĐV đó được xem là có cô" gắng để 
ghi íiểm. Trong trường hợp này không cần thiết 
bóní rời khỏi tay của vận động viên.

- ỉhông có sự liên quan giữa số bước chân đi 
chuyển đúng luật và hành động ném rổ.

lí.3. Tiếp tục di chuyển trong hành động ném
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- Bắt đầu khi bóng nằm trong tay của vận động 
viên và có chuyển động ném, thường là hướng lên 
trên để ném rổ.

- Có thể bao gồm cả chuyển dộng của cánh tay 
hoặc cơ thể của vận động viên di chuyển trong sự 
nỗ lực để ném rổ.

- Kết thúc khi bóng rời khỏi tay của vận động 
viên hoặc nếu có một hành động ném rổ hoàn 
toàn mới.

ĐIỂU 16. BÓNG ĐƯỢC TÍNH ĐIEM và  g iá  
TRỊ CỦA ĐIỂM

16.1. Định nghĩa
16.1.1. Bóng vào rổ được tính điểm khi bóng 

sống lọt vào trong rổ từ phía trên và ỏ bên trong 
hoặc lọt qua rổ.

16.1.2. Bóng được xem là ở trong rổ khi phần 
cao nhất của bóng nằm trong vòng rổ và ở dưói 
vòng rổ.

16.2. Luật quy định
16.2.1. Trong thi đấu, điểm được công nhận 

cho đội ném bóng vào rổ của đối phương như sau:
- Một quả ném phạt vào rổ được tính 1 điểm.
- Bóng vào rổ ở khu vực 2 điểm, bóng được tính

2 điểm.
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Bóng vào rổ ở khu vực 3 điểm, bóng được tính
3 đêm.

Khi thực hiện quả ném phạt cuối cùng hoặc 
chi có một quả ném phạt, sau khi bóng chạm 
vòng rổ và người phòng thủ hoặc người tấn công 
cham bóng đúng luật trưốc khi bóng vào rổ, bóng 
điực tính 2 điểm.

16.2.2. Nếu một vận động viên vô tình ném 
bóng vào rổ của đội mình, thì quả bóng đó sẽ bị 
tính 2 điểm và điểm này ghi nhận cho đội trưởng 
của đội đối phương đang thi đấu trên sân.

L6.2.3. Nếu một vận động viên cố tình ném 
bóng vào rổ của đội mình là phạm luật và bóng 
kh3ng được tính điểm.

16.2.4. Nếu một vận động viên cô" tình làm cho 
bóig vào rổ từ  phía dưới rổ là phạm luật.
• ‘16.2,5. Đồng hồ thi đấu phải hiển thị được tới 
0:00.3 (Ba phần mười giây) hoặc hơn để vận 
độag viên có thể kiểm soát bóng chắc chắn 
trcng lần phát bóng biên hoặc bắt bóng bật 
bảng sau quả ném phạt cuối hoặc chỉ có một 
quả ném phật đáng cố' gắng ném rổ. Nếù đồng 
hồ thi đấu hiển thị 0:00.2 hoặc 0:00.1, bóng chỉ 
đuỢc tính điểm khi đẩy bóng hoặc nhấn bóng 
trưc tiếp vào rổ.
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ĐIỂU 17. PHÁT BÓNG BIÊN
17.1. Định nghĩa
17.1.1. Một quả phát bóng biên được thực hiện 

bởi một vận động viên đứng ở mép ngoài đường 
biên chuyển bóng vào trong sân thi đấu .

17.2. Quy định
17.2.1. Trọng tài phải trao bóng hoặc đặt bóng 

ỏ vị trí của VĐV thực hiện phát bóng biên.
Trọng tài cũng có thể tung bóng hoặc chuyền 

bóng bật sân cho VĐV thực hiện phát bóng biên 
với điều kiện:

- Trọng tài đứng cách VĐV phát bóng biên 
không quá 4m.

- VĐV phát bóng biên cần đứng đúng vị trí 
theo sự hưống dẵn của trọng tài.

17.2.2. Vận động viên sẽ thực hiện phát bóng 
biên tại vị trí gần nhất vói nơi xảy ra vi phạm 
hoặc nơi mà trọng tài đã cho dừng trận đấu, 
ngoại trừ  ở phía sau bảng rổ.

17.2.3. Trong những tình huống sau, phát 
bóng biên sẽ được thực hiện ở đường giữa sản kéo 
dài, đổì diện với bàn thư ký:

- Bắt đầu tất cả những hiệp đấu nhưng không 
phải là hiệp đấu thứ nhất.
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- Sau những quả ném phạt của lỗi kỹ thuật, lỗi 
phán tinh thần thế thao hoặc lỗi trục xuất.

VĐV phát bóng biên phải đứng ỏ đường giữa 
sân kéo dài với đường giữa sân nằm giữa hai 
bàn chân, đôi diện bàn thư ký và được phép 
chuyền bóng cho đồng đội ở bất kỳ vị trí nào 
trên sân thi đấu.

17.2.4. Khi đồng hồ thi đấu chỉ còn 2 phút hoặc 
ít hơn 2 phút của hiệp đấu thứ tư hoặc của mỗi 
hiệp phụ, sau khi được cho phép hội ý thì đội 
được phát bóng biên sẽ được chuyển lên phát 
bóng biên ở điểm giữa đường biên dọc đối diện 
bàn trọng tài.

17.2.5. Sau một lỗi cá nhân của đội đang kiểm 
soát bóng sông hoặc được quyền kiểm soát bóng, 
thì đội không phạm lỗi sẽ được phát bóng biên ở 
vị trí gần nhất nơi xảy ra phạm lỗi.

1".2.6. Bất cứ quả ném rổ hay quả ném phạt 
vào rổ mà không tính điểm, sẽ thực hiện phát 
bóng biên ở đường ném phạt kéo dài.

112.7. Sau quả ném rổ hoặc chỉ có một quả ném 
phạt hoặc quả ném phạt cuối cùng vào rổ thì:

- Đội bị ghi điểm sẽ được phát bóng biên ở bất 
kỳ Vi trí nào sau đường biên ngang của đội. Điều 
này :ũng có thế áp dụng sau lần hội ý hoặc sau lần
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dừng trận đấu hay sau khi bóng vào rô hoặc quả 
ném phạt cuối vào rổ hoặc chỉ có một quả ném 
phạt và bóng được tính điểm, sau khi trọng tài 
trao bóng hoạc dặt bóng ỏ vị trí phát bóng bién.

- VĐV phát bóng biên có thể di chuyển dọc 
theo đưòng cuôi sân hoặc lùi vê phía sau và bóng 
có thể được chuyền cho đồng đội ỏ sau đường cuối 
sân, nhưng không quá 5 giây ngay sau khi bóng 
được trao cho VĐV đầu tiên ỏ ngoài đường biên.

17.3. Luật quy định
17.3.1. VĐV phát bóng biên không được:
- Giữ bóng quá 5 giây trước khi bóng rời tay.
- Bước vào sân thi đấu mà bóng vẫn cầm trên 

tay.
- Sau khi bóng đã rời tay của VĐV phát bóng 

biên bóng chạm ngoài đường biên.
- Chạm bóng trong sân thi đấu trước khi bóng 

chạm một vận động viên khác.
- Ném bóng trực tiếp vào rổ.
- Cầm bóng di chuyển ngay về một hoặc hai 

hướng qua 1 mét tính từ vị trí trọng tài chỉ định 
phát bóng, ngoại trừ phát bóng cuối sân sau khi 
bóng vào rổ. Tuy nhiên VĐV phát bóng biên được 
phép di chuyển thẳng về phía sau của đường 
biên'.
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1*1.3.2. Trong khi đồng đội phát bóng biên 
những vận động viên khác không được:

- Có bất kỳ phần cơ thể nào vượt qua đường 
bién trước khi bóng được chuyền qua đường biên.

- Dứng cách VĐV phát bóng biên dưới 1 m và 
không có bất cứ chướng ngại vật nào tại khu vực 
phát bóng. Nếu có chưống ngại vật thì phải được 
cách đường biên ít nhất là 2 m.

Vi phạm Điều 17.3 là phạm luật.

17.4. Xử phạt
Bóng được trao cho đối phương phát bóng biên 

ở vị trí vừa mới phát bóng vào sân.

ĐIỂU 18. HỘI Ý

18.1. Đ ịnh nghĩa
Hội ý là thời gian gián đoạn của một trận  đấu 

đuỢc yêu cầu bởi huân lúýện viên trứởng hoặc 
huấn luyện viên phó của một đội.

18.2. Luât
18.2.1. Mỗi lần hội ý thòi gian sẽ kéo dài không

quĩ 1 phút. .....................
18.2.2. Một lần hội ý có thể được bắt đầu khi có 

cơ hội hội ý.
18.2.3. Cơ hội cho một lần hội ý được bắt đầu:
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- Khi bóng trỏ thành bóng chết, đồng hồ thi 
đấu dừng và trọng tài kết thúc việc thông báo với 
bàn thư ký.

- Cho cả hai đội khi bóng chết sau quả ném 
phạt cuối vào rô hoặc chỉ có một quả ném phạt và 
bóng được tính điểm.

- Nếu một quả ném rổ được tính điểm thì cơ hội 
xin hội ý dành cho đội bị ghi điểm.

18.2.4. Cơ hội cho một lần hội ý kết thúc khi: 
Bóng được đặt ỏ vị trí của người phát bóng biên.

Bóng được trao cho VĐV ở vị trí của người ném 
quả phạt đầu tiên hoặc chỉ có một quả ném phạt.

18.2.5. Mỗi đội được phép 2 lần hội ý trong hiệp 
một và hiệp hai, có 3 lần hội ý trong hiệp ba và 
hiệp bổn và được 1 lần hội ý trong mỗi hiệp phụ.

18.2.6. Các lần xin hội ý không sử dụng của 
hiệp một và hiệp hai sẽ không được chuyển tiếp 
qua sử dụng ở hiệp ba và hiệp bôn, và các lần hội 
ý của hiệp ba và hiệp bốn không sử dụng cũng sẽ 
không được chuyển qua sử dụng ở hiệp phụ.

7. Một lần hội ý sẽ dành cho huấn luyện viên 
của đội nào có yêu cầu xin hội ý trước, trừ  khi có 
lần hội ý được trao sau khi đôi phương ném bóng 
vào rố được tính điểm và không có vi phạm bị 
thổi phạt.
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18.2.8. Khi đồng hồ thi đấu chỉ còn 2 phút hoặc 
ít hơn 2 phút của hiệp thứ tư hoặc của mỗi hiệp 
phụ, thì đội ném bóng trúng rô không được phép 
xin hội ý.

18.3. Quy Định
18.3.1. Chỉ có huấn luyện viên trưởng hoặc 

huấr. luyện viên phó có quyền yêu cầu xin hội ý. 
Huấn luyện viên sẽ đi tới bàn thư ký và nói rõ 
“xin hội ý” đồng thòi làm ký hiệu yêu cầu xin hội 
ý bằng tay.

18.3.2. Yêu cầu xin hội ý có thể được huỷ bỏ chỉ 
truớc khi có tín hiệu âm thanh của trọng tài ghi 
điểm phát tín hiệu về yêu cầu xin hội ý.

18.3.3. Thời gian hội ý:
- Bắt đầu khi trọng tà i thổi còi và làm dấu hiệu 

c h o  h ộ i  ý .

- Kết thúc khi trọng tài thổi còi và ra hiệu cho 
hai đội trở lại sân thi đấu.

18.3.4. Ngay khi có cơ hội cho hội ý, trọng tài 
ghi điểm sẽ có tín hiệu âm thanh để thông báo 
chc trợng tài biết là yêu cầu xin bội ý đã được 
xác lập.

Néu bóng vào rổ của đội có yêu cầu xin hội ý, 
trọig tài theo dõi thòi gian sẽ dừng đồng hồ thi 
đấu ngay và phát tín hiệu âm thanh.
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18.3.5. Trong thòi gian hội ý và trong íhòi gian 
nghỉ của trận đấu trước khi bắt đầu hiệp đấu thứ  
hai, hiệp đấu thứ tư hoặc mỗi hiệp phụ, vận động 
viên có thể rời khỏi sân thi đấu và ngồi vào khu 
ghế ngồi của đội và những người ở trong khu vực 
băng ghế ngồi của đội có thể vào trong sân thi 
đấu miễn là các thành viên của đội vẫn ỏ gần khu 
vực băng ghê ngồi của đội.

18.3.6. Nếu một trong hai đội có yêu cầu hội 
xin ý sau khi bóng ở vị trí của VĐV ném quả phạt 
đầu tiên hoặc chỉ có một quả ném phạt, sẽ cho hội 
ý nếu:

- Quả ném phạt cuối vào rổ hoặc chỉ có một quả 
ném phạt và bóng được tính điểm.

- Sau quả ném phạt cuối hoặc chỉ có một quả 
ném phạt và có phát bóng biên ở giữa sân đối 
diện bàn thư ký.

- Trọng tài bắt lỗi giữa những quả ném phạt, 
trong trường hợp này những quả ném phạt sẽ 
được thực hiện xong và cho hội ý trước khi tiến 
hành xử phạt lỗi mối.

Trong trường hợp có những lần ném phạt tiếp 
liền nhau và hoặc có quyển kiểm soát bóng do kết 
quả của xử phạt hơn một lỗi, mỗi lần ném phạt sẽ 
được tiến hành riêng biệt.
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Đ ỂU 19. THAY NGƯỜI

l í . l .  Đ ịnh nghĩa
Thay ngưòi là yêu cầu tạm dừng trận đâu đế 

thay đổi vận động viên dự bị trở thành vận động 
viên chính thức.

1Ố.2. L u â t
1£.2.1. Một đội có thể thay một hoặc nhiều vận 

động viên cùng lúc khi có cơ hội thay ngưòi.
19.2.2. Cơ hội thay người được bắt đầu khi:
- Bóng trỏ thành bóng chết, đồng hồ thi đấu đã 

dừng và trọng tài đã kết thúc trao đổi thông tin 
vổi bàn thư ký.

- Bóng trỏ thành bóng chết sau quả ném phạt 
cuối vào rổ hoặc chỉ có một quả ném phạt và bóng 
được tính điểm.

- Đội không ghi điểm ở 2 phút cuối cùng của 
hiệp cấu thứ tư hoặc 2 phút cuối cùng của các 
hiệp tii đấu phụ.

19.23. Cơ hội thay người kết thúc khi bóng ở 
vị. trí «của VĐV chuẩn bị phát bóng biên hoặo ở vị 
t r í  của VĐV chuẩn bị ném quả phạt đầu tiên.

19.24. Vận động viên chính thức trở thành 
vận đóig viên dự bị và VĐV dự bị trở thành 
chính thức không được trở lại sân hoặc rời sân thi
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đấu ngay cho đến khi bóng trỏ thành bóng chét 
lần tiếp theo và sau khi đồng hồ thi đấu đã chạy 
trở lại, ngoại trừ:

- Đội có ít hơn 5 vận động viên trên sân thi 
đấu.

- Vận động viên có liên quan tới việc bị phạt lỗi 
đang ngồi trên băng ghê dự bị của đội sau khi 
được thay người đúng luật.

19.2.5. Đội ném bóng vào rổ của đối phương 
không được thay người khi đồng hồ thi đấu dừng 
ở 2 phút CUỐI của hiệp thứ tư hoặc 2 phút cuối của 
mỗi hiệp phụ trừ  khi trọng tài cho dừng trận đâu.

19.3. Quy định
19.3.1. Chỉ có vận động viên dự bị có quyển yêu 

cầu thay ngưòi. Vận động viên dự bị (Không phải 
là huấn luyện viên trưởng hoặc huấn luyện viên 
phó) sẽ đi tối bàn thư ký và yêu cầu rõ ràng thay 
người, làm dấu hiệu thay ngưòi hoặc ngồi ở ghế 
thay người và phải sẵn sàng thi đấu ngay.

19.3.2. Việc yêu cầu thay ngưòi có thể được 
huỷ bỏ chỉ trưốc khi có tín hiệu âm thanh của 
trọng tài ghi điểm thông báo cho thay ngưòi.

19.3.3. Ngay khi nhận được yêu cầu và có cơ 
hội thay người, trọng tài ghi điểm sẽ có tín hiệu 
âm thanh để thông báo cho trọng tài.
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193.4. VĐV dự bị sẽ ỏ ngoài đường biên cho 
đến thi trọng tài thối còi, đưa ra ký hiệu thay 
ngườ và ra hiệu cho phép VĐV dự bị vào sân thi 
đấu.

193.5. Vận động viên chính thức trở thành dự 
bị đuỢc phép đi thẳng về khu băng ghê ngồi của 
đội nà không phải thông báo cho trọng tài ghi 
điểm hoặc trọng tài.

193.6. Việc thay người phải được thực hiện 
càngnhanh càng tốt. Vận động viên phạm lỗi thứ 
nămhoặc bị truất quyền thi đấu phải được thay 
ngay (trong khoảng 30 giây). Nếu theo nhận định 
của trọng tài, có sự trì hoãn trận đấu không cần 
thiết thì sẽ tính cho đội vi phạm lỗi một lần hội 
ý. Nếu đội vi phạm do hết quyền hội ý thì lỗi này 
sẽ cri là lỗi kỹ thuật “B” được tính cho huấn 
luyệi v i ê n .

193.7. Nếu yêu cầu thay ngưòi được tiến hành 
tronf thời gian hội ý hoặc trong thời gian nghỉ 
khôĩg phải giữa hiệp hai và hiệp ba, VĐV dự bị 
vào ihay ngưòi phải báo với trọng tài ghi điểm 
trướ( khi vào sân đấu.

153.8. VĐV ném phạt có thể được thay khi:
- Ịị chấn thương.
- Ihạm lỗi thứ 5.
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- BỊ truất quyền thi đấu.
VĐV thay thế sẽ thực hiện quả ném phạt và 

không được thay lần nữa khi VĐV đó đã :hi đấu 
và đồng hồ thi đấu đã chạy.

19.3.9. Nếu một trong hai đội yêu cầu thay 
người sau khi bóng ở vị trí của VĐV ném quả 
phạt đầu tiên hoặc chỉ có một quả ném phạt, sẽ 
cho thay ngưòi nếu:

- Quả ném phạt cuối vào rổ hoặc chỉ có Clôt quả 
ném phạt và bóng được tính điểm.

- Sau quả ném phạt cuốỉ hoặc chỉ có một quả 
ném phạt có phát bóng biên dọc giữa sân dối diện 
b à n  thư k ý .

- Trọng tài thổi phạt lỗi giữa những quả ném 
phạt. Trong trường hợp này những quả ném phạt 
sẽ được thực hiện và cho thay người trước khi xử 
phạt lỗi mối.

- Sau quả ném phạt cuối hoặc chỉ có một quả 
ném phạt trước khi bóng trỏ thành bóng sông, 
trọng tài bắt lỗi. Trong trường hợp này, cho thay 
người trước khi xử phạt lỗi mới.

- Sau quả ném phạt cuối hoặc chỉ có một quả 
ném phạt trưốc khi bóng trở thành bóng sông, 
trọng tài thổi phạm luật, cho thay người trưốc 
khi cho phát bóng biên.
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Trong trường hợp có những lần ném phạt tiếp 
liền nhau do kết quả của xử phạt hơn một lỗi, mỗi 
lần ném phạt sẽ được tiến hành riêng biệt.

ĐIỂU 20. XỬ THUA v ì BỊ TRUAT q u y ên  
THI ĐẤU

20.1 Luật quy định
Một đội sẽ bị xử thua cuộc vì bị truất quyển thi 

đấu nếu:
- Sau giờ thi đấu 15 phút, đội nào không có 

m ặt hoặc không đủ 5 vận động viên để sẵn sàng 
th i đấu trên sân.

- Có những hành động nhằm ngăn cản không 
cho trận đấu tiếp tục.

- Từ chối thi đấu sau khi trọng tài chính đã 
giải thích về sự việc xảy ra.

20.2. Xử phạt
20.11. Cho đội đốì phướng thắng với sô' điểm 

là 20/0 Và đội bị truất quyền thi đấu sẽ có 0 điểm 
trong tảng xếp hạng.

2,0.22. Tổng sộ' điểm xếp hạng của hai trận 
(Sân m à và sân khách) và trận quyết định (Có 3 
trậ n  đíu). Đội bị truất quyển thi đấu trong trận 
thứ  nhất, thứ hai hoặc trận thứ ba sẽ mất điểm 
xếp hẹng hoặc trận quyết định bị xử thua do
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“Truất quyền thi đấu”. Điểu này sẽ không áp 
dụng cho trận quyết định (Có 5 trận đấu).

20.2.3. Trong một giải thi đấu, đội bị truất 
quyền thi đấu lần thứ hai sẽ bị loại khỏi giải và 
kết quả của tất cả những trận đấu trước đó của 
đội sẽ bị huỷ bỏ.

ĐIỂU 21. XỬ THƯA VÌ Bỏ cuộc
21.1. Luật quy định
Một đội sẽ bị xử thua vì bỏ cuộc nếu trong trận  

đấu một đội có ít hơn hai vận động viên so vối đội 
đôi phương sẵn sàng thi đấu trên sân.

21.2. Xử phạt
21.2.1. Nếu đội được xử thắng đang dẩn điểm, 

số điểm này sẽ được công nhận ỏ thòi điểm trận  
đấu bị dừng lại. Nếu đội được xử thắng đang bị 
dẫn điểm. Điểm của trận đấu sẽ được ghi là 2/0. 
Đội bị xử thua vì bỏ cuộc sẽ có 1 điểm trong bảng 
xếp hạng.

21.2.2. Tổng số điểm xếp hạng của hai trận  
(Sân nhà và sân khách), đội bị xử thua vì bỏ cuộc 
trong trận thứ nhất hoặc thứ hai sẽ mất điểm xếp 
hạng do “Bỏ cuộc”.



Chương V 

PHẠM LUẬT

ĐỂU 22. PHẠM LUẬT

221. Định nghĩa
Phạm luật là vi phạm những điều luật.

222. Xử phạt
Đạ đối phương được phát bóng biên ở vị trí 

gần ihất nơi xảy ra vi phạm, ngoại trừ  ở ngay 
sau  lảng rổ, trừ  khi có quy định khác trong luật.

ĐỂU 23. VẬN ĐỘNG VIỀN ở  NGOÀI 
ĐƯỜNG BIÊN VÀ BÓNG RA BIỂN

231. Định nghĩa
231.1. Một vận động viên ở ngoài đường biên 

khi ó  bất kỳ phần thân thể nào tiếp xúc vối mặt 
sân  Ìgoài đường biên hoặc chạm bất kỳ vật thể 
khôn* phải là vận động viên chính thức ở trên 
đưòn* biên, ỏ trên không hoặc ở ngoài đưòng biên.
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23.1.2 Bóng ra biên khi bóng chạm:
- Một vận động viên hoặc bất kỳ người nào 

khác ở ngoài biên.
- ở  ngoài sân hoặc hoặc bất kỳ vật thể nào ỏ 

trên đường biên, ỏ trên không hoặc ở ngoài đường 
biên.

- Cột rổ, m ặ t  sau của bảng rổ hoặc bất kỳ vật 
thể nào ở trên cao trong sân thi đấu.

24.2. Luật quy định
23.2.1. Bóng ra biên do vận động viên sau cùng 

chạm bóng trước khi bóng ra biên, ngay cả nếu 
bóng ra biên do chạm bất kỳ một vật gì khác 
không phải là vận động viên.

2. Nếu bóng ra biên vì chạm hoặc bị chạm một 
vận động viên ở trên hoặc ỏ ngoài đường biên, 
vân động viên này làm bóng ra biên.

23.2.3. Nếu vận động viên của hai đội cùng giữ 
bóng đi ra ngoài đường biên hoặc trở vể sân sau, 
đây là tình huôiig nhảy tranh bóng.

ĐIỂU 24. DẨN BÓNG

24.1. Định nghĩa
24.1.1. Dẫn bóng là sự di chuyển của bóng 

sổhg bởi một vận động viên đang kiểm soát bóng, 
ném, đập, lăn bóng trên mặt sân hoặc cô" ý ném
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bóng vào bảng và chạm lại bóng lần nữa trước 
khi bong c h ạ m  một vận động viên khác.

24.1.2 Dần bóng bắt đầu khi một vận động 
viên jiành được quyền kiểm soát bóng sống trên 
sân nám, đập, lăn, dẫn bóng trên mặt sân hoặc cô" 
ý nén bóng vào bảng và chạm lại bóng lần nữa 
trước khi bóng chạm một vận động viên khác.

Dẫi bóng kết thúc khi vận động viên hai tay 
cùng lúc chạm bóng hoặc để bóng nằm trong một 
hoặc :ả hai bàn tay.

- TVong một lần dẫn bóng có thể ném bóng trên 
khón¿ nhưng với điểu kiện bóng phải chạm mặt 
sân hoặc chạm vận động viên khác trưốc khi tay 
của \ĐV dẫn bóng đó chạm lại bóng lần nữa.
• - Không có giới hạn sô' bưốc của VĐV dẫn bóng 

khi b5ng không chạm bàn tay của anh ta.
241.3. Một vận động viên vô tình mất bóng và 

rồi gành lại được quyền kiểm soát bóng sống 
trên  ỉân thi đấu được xem là với bóng.

241.4. Những hành động sau không được coi 
’à-dẫi bóng:

- >ém rổ liên tục.
- ĩộng tác vụng vê với bóng khi bắt đầu hoặc 

chi let thúc lần dẫn bóng.
- Cố gắng giành quyền kiểm soát bóng bằng
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động tác hất bóng trong khi tranh giành bóng với 
đối phương.

- Hất bóng từ tay của vận động viên khác.
- Làm thay đổi hay cắt một đường chuyển bóng 

và giành được quyền kiểm soát bóng.
- Tung bóng từ tay này sang tay kia và bắt 

bóng lại bằng một hoặc hai bàn tay trưốc khi 
bóng chạm mặt sân nhưng không phạm luật 
chạy bưốc.

24.2. Luật quy định
Vận động viên không được dẫn bóng lần thứ 

hai sau khi lần dẫn bóng thứ nhất đã kết thúc, 
trừ khi giữa hai lần dẫn bóng VĐV đó mất quyền 
kiểm soát bóng sổng trên sân thi đấu do:

- Ném rổ.
- Đối phương chạm bóng.
- Chuyển bóng hoặc v ụ n g  về vối bóng và bóng 

chạm một vận động viên khác.

ĐIỂU 25. CHẠY BƯỚC

25.1. Định nghĩa
25.1.1. Chạy bước là di chuyển trái luật của 

một hoặc của hai chân về bất kỳ hướng nào vượt 
quá những giới hạn của điều luật này trong khi 
đang cầm bóng sống trên sân thi đấu.
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2Í.1.2. Di chuyên chân trụ  đúng luật khi vận 
động viên đang cầm bóng sổng trên sân thi đấu 
bước một hoặc nhiều bước vê bất kỳ hướng nào 
vối cing một chân, trong khi chân kia được gọi là 
châr trụ luôn được giữ ỏ một điểm nhất định tiếp 
xúc Tối mặt sân.

2L2. Luật quy định
2Ĩ.2.1. Chân trụ  của vận động viên sẽ được xác 

định khi bắt bóng sông trên sân thi đấu như sau:
+ Khi đứng bằng cả hai chân trên m ặt sân:
- slgay khi một chân được nhấc lên, chân còn 

lại t ’ở thành chân trụ.
+ Trong khi di chuyển hay dẫn bóng:
- }Jếu một chân chạm mặt sân thì chính chân 

đó s< trở thành chân trụ.
- yĐV cùng bật nhảy cả hai chân nhảy lên trên 

khôig và cung lúc rơi xuống bằng cả hai chân 
nga' khi một bàn chân được nhấc lên, chân còn 
lại t'ở thành chân trụ.

- 'lếu VĐV nhảy lên bằng cả hai chân ỏ trên 
khôig và khi rơi xuông bằng một chân thì chân 
này sẽ trở thành chân trụ. Nếu vận động viên 
n h ảT lên bằng chân trụ  và rơi xuống bằng cả hai 
bàm hân cùng lúc, như vậy không có chân nào là 
châi trụ.
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25.2.2. Vận động viên di chuyển với bóng 
sông trên sân thi đấu sẽ được xác định chân trụ  
như sau:

+ Trong khi đứng bằng cả hai chân ở trên m ặt 
sân:

- Bắt đầu dẫn bóng, chân trụ không được nhấc 
lên trước khi bóng rời tay.

- Chuyền bóng hoặc ném rổ, vận động viên có 
thể nhảy lên bằng chân trụ, nhưng không có 
chân nào được để chạm lại mặt sân trưốc khi 
bóng rời tay.

+ Trong khi di chuyển:
• Chuyền bóng hoặc ném rổ, vận động viên có 

thể nhảy lên bằng chân trụ và rơi x,uông bằng 
một chân hoặc cả hai chân cùng lúc. Sau đó một 
chân hoặc cả hai chân có thể được nhấc lên khỏi 
mặt sân nhưng không có chân nào được chạm lại 
mặt sân trước khi bóng rời tay.

- Bắt đầu dẫn bóng, chân trụ  không được nhấc 
lên trưốc khi bóng ròi tay.

- Dừng lại khi không có chân nào là chân trụ:
* Bắt đầu dẫn bóng, không có bàn chân nào 

được nhấc lên trước khi bóng rời tay.
- Chuyền bóng hoặc ném rổ, một chân hoặc cả 

hai chân có thể được nhảy lên nhưng không được
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chạm lại mặt sân bằng một hoặc cả hai chân 
trước íhi bóng rời tay.

+ Vận động viên bị ngã, nằm hoặc ngồi trên 
sân:

- H<íp lệ khi vận động viên bị ngã và trượt đi 
trong ihi cầm bóng hoặc trong khi nằm hoặc ngồi 
bắ t đuỢc bóng.

- Pfcạm luật nếu vận động viên này lăn hoặc cô" 
gắng ¿ứng lên trong khi cầm bóng.

ĐIỂU 26. LUẬT 3 GIÂY

26.]. Luật quy định
26.3.1. Vận động viên không được ở trong khu 

vực gũi hạn của đối phương quá 3 giây liên tục 
trong-khi đội của VĐV đó đang kiểm soát bóng 
sống C sân trước khi đồng hồ thi đấu đang chạy.

'26.1.2. Cho phép một vận động viên được thực 
hiện:

- Cí' gắng ra khỏi khu vực giới hạn.
- ở  trong khu vực giới hạn khi VĐV đó hoặc 

đồng tội đang có hành động ném rổ và bóng đang 
rời hoíc vừa mới rời tay VĐV có động tác ném »rổ.

- Dín bóng để ném rổ ở trong khu vực giới hạn 
khi ttòi gian còn ít hơn 3 giây.

26. .3. Vận động viên được cho là ở ngoài khu



vực giới hạn khi có cả hai bàn chân ở ngoài khu 
vực giới hạn.

ĐIỀƯ 27. VẬN ĐỘNG VIÊN BỊ KÈM SÁT 
• • •

27.1. Đ ịnh nghĩa
Một vận động viên đang cầm bóng sống trên 

sân thi đấu bị kèm sát bởi một cầu thủ đôi 
phương đang trong tư thê phòng thủ tích cực ỏ 
khoảng cách không hơn 1 mét.

27.2. L uật quy định
Trong 5 giây, vận động viên đang giữ bóng bị 

đốì phương kèm sát phải chuyền bóng, ném rổ 
hoặc dẫn bóng.

ĐIỂU 28. LUẬT 8 GIÂY

28.1. Luật quy định
1. Bất cứ khi nào:
- Một vận động viên được quyền kiểm soát 

bóng sông ở sân sau.
- Phát bóng biên, bóng chạm đúng luật bởi bất 

kỳ vận động viên nào ở sân sau và đội phát bóng 
biên vẫn kiểm soát bóng ở sân sau.

Trong 8 giây đội đó phải nhanh chóng đưa 
bóng qua phần sân trưóc.
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28.Ì. Một đội đưa bóng qua sân trước khi:
- Bóng không bị kiểm soát của bất kỳ vận động 

viên rùo, bóng chạm vào phần sân trước.
- Bmg c h ạ m  đúng luật bởi người tấn công có cả 

hai bài chân tiếp xúc hoàn toàn với sân trưốc.
- Beng chạm đúng luật bởi người phòng thủ có 

một piần cơ thể tiếp xúc với sân sau của người 
phòngthủ.

- Btng chạm trọng tài có một phần cơ thể tiếp 
xúc V(i phần sân trước của đội đang kiểm soát 
bóng.

- Txmg khi dẫn bóng từ sân sau qua sân trước, 
cả haibàn chân của người dẫn bóng và bóng tiếp 
xúc 4icàn toàn với sân trưốc.

- Vì bóng tiếp xúc với sân trưốc.
28.ỉ. Khoảng thời gian 8 giây sẽ tiếp tục được 

tín h  ihi đội đang kiểm soát bóng được phát bóng 
biên ỏ sân sau do:

- Beng ra biên do đốì phương.
- Vin động viên của đội đang kiểm soát bóng

bị châi thương. .................................
- Thh huổng nhảy tranh bóng được thực hiện.
- La kép do hai bên.
- Hiỷ bỏ những lỗi phạt giông nhau cho cả hai 

đội.
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ĐIỂU 29. LUẬT 24 GIÂY

29.1. Đ ịnh nghĩa
29.1.1 Bất cứ lúc nào:
- Một vận động viên có quyển kiểm soát bóng 

sống trên sân thi đấu.
- Phát bóng biên, bóng chạm đúng luật bởi bất 

kỳ vận động viên nào ở trên sân thi đấu và đội 
được phát bóng biên vẫn kiểm soát bóng, trong 
vòng 24 giây đội đó phải ném rổ.

Để được công nhận là một lần ném rổ trong 24 
giây phải tuân theo những điểu kiện sau: .

• Bóng phải rời tay của VĐV ném rổ trước khi 
có tín hiệu âm thanh của đồng hồ, 24 giây, và

- Sau khi bóng đã rời tay của VĐV ném rổ, 
bóng phải chạm vòng rổ hoặc lợt vào rổ.

29.1.2. Khi cô' gắng thực hiện ném rổ ở thời 
điểm gần kết thúc thòi gian 24 giây và có tín hiệu 
âm thanh của đồng hồ 24 giây báo mà bóng đang 
ở trên không thì:

- Nếu bóng vào rổ bóng được tính điểm, Içhông 
phạm luật. Tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 
giây sệ được hụy bỏ.

- Nếu bóng chạm vòng rổ nhưng không vào rổ, 
không phạm luật, tín hiệu âm thanh của đồng hồ 
24 giây sẽ được hủy bỏ trận đấu vẫn tiếp tục.
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- Nếu bóng không chạm vòng rổ sẽ bị coi là p h ạ m  
luật. Tuv nhiên, nếu đôi phương bắt được bóng 
ngay và kiểm soát được bóng một cách rõ ràng, 
trong trường hợp này sẽ bỏ qua tín hiệu âm thanh 
của đồng hồ 24 giây và trận đấu sẽ được tiếp tục.

Tất cả những giới hạn liên quan đến việc ngăn 
cản bóng tấn công vào rổ và trong phòng thủ sẽ 
được áp dụng.

29.2. Luật quy định
29.2.1.Trọng tài có thể cho tạm dừng trận  đấu 

khi;
- Đội không kiểm soát bóng phạm lỗi hoặc 

phạm  luật (Không phải bóng ra biên).
- Bất kỳ lý do nào của đội không kiểm soát bóng.
- Bất kỳ lý do nào không phải của hai đội.
Đội đang kiểm soát bóng trưốc đó được phát

bổng biên.
Nếu phát bóng biên ở sân sau, cho một đợt 24 

giây mối.
Nếu phát bóng biên ở sân trước, đồng hồ 24 

giây được điều chỉnh như sau:
- Nếu trận đấu bị dừng lại và đồng hồ 24 giây 

lúc này chỉ còn 14 giây hoặc hơn 14 giây, không 
đủ cho một đợt 24 giây mới và đồng hồ 24 giây sẽ 
tiếp tục chạy từ thời gian trận  đấu đã dừng lại.
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- Nếu trận đấu bị dừng lại và đồng hồ 24 giây 
còn 13 giây hoặc ít hơn 13 giây, đồng hồ 24 giây 
sẽ chạy trở lại vối thời gian 14 giây.

Tuy nhiên nếu theo nhận định của trọng tài, 
đối phương bị đặt vào tình thế bất lợi, đồng hồ 24 
giây sẽ tiếp tục từ thời gian đã dừng.

29.2.2. Nếu đồng hồ 24 giây phát tín hiệu âm 
thanh sai khi một đội đang kiểm soát bóng hoặc 
không có đội nào kiểm soát bóng thì tín hiệu âm 
thanh đó sẽ bị hủy bỏ và trận đấu vẫn tiếp tục.

Tuy nhiên nếu theo nhận định của trọng tài, 
đội đang kiểm soát bóng đang ở trong tình huống 
bất lợi, trận  đấu sẽ được dừng lại và diều chỉnh 
đồng hồ 24 giây, đội đang kiểm soát bóng được 
phát bóng biên.

ĐIỂU 30. BÓNG TRỞ VỂ SÂN SAU

30.1. Định nghĩa
30.1.1. Bóng sống ở sân trước của đội sẽ trở lại 

sân sau của đội khi:
- Bóng đã chạm sân sau.
- Bóng chạm đúng luật vào VĐV tấn công có 

một phần cơ thể tiếp xúc với sân sau.
- Bóng chạm trọng tài có phần cơ thể tiếp xúc 

với sân sau.
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30.12. Bóng trơ vê sân sau phạm luật khi vận 
động Mên của đội đang kiểm soát bóng sống 
chạm  lóng sau cùng ỏ sân trước sau đó vận động 
viên my hoặc đồng đội của anh ta chạm bóng lần 
đầu  tióì ở sân sau.

Giớihạn này áp dụng cho tất cả những trường hợp 
ỏ phầnsân trước, kể cả những quả phát bóng biên.

Tuy nhiên, không áp dụng cho vận động viên 
nhảy  l*n từ sân trước hình thành lần kiểm soát 
bóng nối trong khi ở trên không và rơi xuống 
phẦp sân sau.

3&2 Luật quy định
Vận động viên của đội đang kiểm soát bóng 

sống ởsân trưóc không được đưa bóng trỏ về sân 
sau.

30.3 Xử p h ạ t ..........................................
Đội đối phương sẽ được phát bóng biên ở sân 

trước tại vị trí gần nhất nơi phạm luật, ngoại trừ 
ngay SÌU bảng rổ.

BIẸƯ 31. CAN THIỆP VÀO BÓNG
»  * . •

31.1 Định nghĩa
31.11. Một quả ném rổ hoặc ném phạt:
- Bắ đầu khi bóng rời tay của VĐV có động tác 

ném rí.
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31.1.2. Kết thúc khi:
- Bóng vào rổ trực tiếp từ phía trên và nằm 

trong hoặc lọt qua rổ.
- Bóng không còn khả năng vào rổ.
- Bóng chạm vòng rổ.
- Bóng chạm mặt sân.
- Bóng trở thành bóng chết.

31.2. Luật quy định
31.2.1. Can thiệp bóng vào rổ trong lần ném rổ 

được diễn ra khi một vận động viên chạm bóng 
trong khi bóng đang bay ỏ phía trên vòng rổ và:

- Bóng đang bay xuống rổ.
- Sau khi bóng chạm vào bảng rổ.
31.2.2. Can thiệp bóng vào rổ trong lần ném 

phạt khi một vận động viên chạm bóng mà bóng 
đang bay về phía rổ và trước khi bóng chạm vòng 
rõ.

31.2.3. Những quy định về can thiệp bóng vào 
rổ áp dụng cho đến khi:

- Bóng không còn khả năng vào rổ :rong lần 
ném rổ.

- Bóng đã chạm vào vòng rổ.
31.2.4. Can thiệp vào bóng xảy ra khi:
- Sau lần ném rổ hoặc quả ném phạt cuối hoặc
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c h ỉ  C( m ộ t  q u ả  n é m  p h ạ t ,  m ộ t  v ậ n  đ ộ n g  v i ê n  

chạm rổ hoặc chạm bảng rổ trong khi bóng tiếp 
xúc V(i vòng rổ.

- Siu lần ném phạt cuối, một vận động viên 
chạm  bóng, chạm rổ hoặc bảng rổ trong khi bóng 
vẫn C( khả năng vào rổ.

- M)t vận động viên tiếp xúc với bóng từ phía 
dưói n và chạm vào bóng.

- VĐV phòng thủ chạm bóng hoặc rổ trong khi 
bóng lầm trong rổ nhằm ngăn cản không cho 
bảng bt qua lưới.

- M»t vận động viên có hành động tác động vào 
bóng X) hay vòng rổ nhằm ngăn cản bóng đang 
vào rố

- Mít vận động viên có động tác đu rổ để đưa 
bóng ròo rổ.

31.Í.5. Việc can thiệp vào bóng xảy ra trong 
một lẩn ném rổ khi:

- Tiọng tài thổi còi trong khi bóng ở trong tay
của v w  có động tác ném rổ hoặc bóng đang bay 
trong ần ném rổ. ..........................................

- Cótín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu báo 
kết thic một hiệp trong khi bóng đang bay trong 
lần nén rổ.

- Vậi động viên sẽ không được chạm bóng sau
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khi bóng đã chạm vòng rổ và đang có khả năng 
bay vào rổ.

Tất cả những giói hạn liên quan đến ngăn cản 
bóng vào rổ và can thiệp vào bóng sẽ đươc áp 
dụng.

31.3. Xử phạt
31.3.1. Nếu VĐV tấn công phạm luật, bóng sẽ 

không được tính điểm. ĐỐI phương sẽ được phát 
bóng biên dọc ở đường ném phạt kéo dài, trừ  khi 
có quy định khác được nêu trong luật.

31.3.2. Nếu một VĐV phòng thủ phạm lỗi, đội 
tấn công sẽ được:

- 1 điểm cho một quả ném phạt.
- 2 điểm nếu bóng ném rổ ở khu vực 2 điểm.
- 3 điểm nếu bóng ném rổ ỏ khu vực 3 đĩểm.
31.3.3. Nếu VĐV phòng thủ phạm luật trong 

quả ném phạt cuốỉ hoặc chỉ có một quả ném phạt, 
đội đối phương sẽ được 1 điểm và một lỗi kỹ th u ậ t 
cho VĐV phòng thủ.

68



Chương VI 
LỖI

Đ ỂU  32. LỖI
321. Đ ịnh nghĩa
321.1. Lỗi là những vi phạm liên quan đến va 

chạm cá nhân trái luật với đối phương và hoặc có 
hành vi phản tinh thần thể thao.

32.1.2. Khi phát hiện vi phạm, có thể thổi 
nhiềi lỗi cho một đội. Không kể xử phạt, mỗi lỗi 
sẽ bị ghi lại trong tờ ghi điểm cho VĐV phạm lỗi 
và có hình thức xử phạt kèm theo cho từng lỗi đó.

ĐỂU 33. VA CHẠM - NGUYÊN TAC c h u n g

331. Nguyên tắc hình trụ
Nguyên tắc hình trụ  được xác định là khoảng 

khôn? gian hình trụ tượng tưởng cua vận động 
viên i trên mặt sân. Bao gồm khoảng không gian 
ỏ phù trên cao của vận động viên và được giới 
hạn  ihư sau:
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- Phía trước lòng bàn tay.
- Phía sau mông.
- Hai bên cạnh ngoài của tay và chân.
Bàn tay và cánh tay có thể đưa ra phía trước 

thân trên của cơ thể, không rộng hơn khoảng 
cách vị trí của hai bàn chân, cánh tay có thể gập 
cong ở khuỷu tay vì vậy cánh tay và bàn tay có 
thể đưa lên cao.

Khoảng cách của hai bàn chân sẽ thay đổi theo 
chiều cao của vận động viên.

Hỉnh 5. Nguyên tắc hình trụ
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33.2 Nguyên tắc  ch iều  cao th ẳ n g  đứng
Trorg t r ậ n  đ â u ,  m ỗ i  v ậ n  đ ộ n g  v i ê n  c ó  q u y ể n  c ó  

một vị trí (Hình trụ) bất kỳ trên sân thi đấu nơi 
mà mà đôi phương không chiếm giữ.

Ngu/ên tắc này bảo vệ khoảng không gian 
chiếm giữ của vận động viên trên mặt sân và 
khoảng không gian ỏ trên cao khi vận động viên 
bậ t nhiy thẳng đứng trong khoảng không gian 
này.

Nga/ khi vận động viên rời khỏi vị trí chiều 
cao thing đứng (Hình trụ) của mình và cơ thể va 
chạm  'ới một VĐV của đối phương người mà đã 
chiếm giữ được chiều cao thẳng đứng trong 
khôn^gian hình trụ thì VĐV ròi vị trí của mình 
ra  khỏ chiểu cao thẳng đứng sẽ chịu trách nhiệm 
đốì yổiviệc va chạm đó.

VĐ* phòng thủ sẽ không bị phạt vì nhảy 
thẳng  lên (Trong vị trí hình trụ  của mình) hoặc 
có bàr tay và cánh tay giơ thẳng lên cao trong 
khônggian hình trụ  của anh ta.

VĐ^ tấn công, dù đứng trên sân hoặc đang ỏ 
trên klông sẽ không được va chạm với VĐV phòrig 
thủ cótu thê phòng thủ đúng luật bằng cách:

- Dìng cánh tay để tạo khoảng trống rộng hơn 
cho mnh.
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- Dang rộng chân hoặc cánh tay dẫn tối va 
chạm với VĐV phòng thủ trong khi ném rổ hoặc 
ngay sau khi đã ném rổ.

33.3. Vị tr í  phòng th ủ  đúng  luật
VĐV phòng thủ đã có được vị trí phòng thủ 

đúng luật trước, khi:
- Đối diện với đối phương, và
- Có hai bàn chân trên mặt sân đấu.
Vị trí phòng thủ đúng luật được kéo dài và 

được bảo vệ theo chiều thẳng đứng (Hình trụ) lên 
cao từ  mặt sân đến trần nhà. VĐV phòng thủ có 
thể giơ thẳng tay trên đầu của mình hoặc bật 
nhảy theo chiều thẳng đứng nhưng phải duy trì 
trong vị trí thẳng đứng bên trong hình trụ  tượng 
tưởng đó.

33.4. Phòng thủ vận động viên éó bống
Khi phòng thủ trước một vận đỡtìg viển có 

bóng (Cầm bóng hoặc dẫn bóng), khôhg áp dụng 
các yếu tô' về thời gian và khoảng cách.

VĐV có bóng phải biết mình bị phống thủ và 
phải chuẩn bị dừng lại hoặc thay đổi hướng di 
chuyển trưốc khi đối phương có tư thế phòng thủ  
đúng luật ỏ phía trước mình thậm chí ngay cả khi 
VĐV phòng thủ có tư thê phòng thủ đúng luật đó 
đang thực hiện ỏ một phần của bước thứ hai.
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VĐY phòng thủ đang có tư thế phòng thủ đúng 
luậ t kiông được gây ra va chạm với đối phương 
trưốc Ihi chiếm được vị trí của mình.-

Ngay khi VĐV phòng thủ đã có được vị trí 
phòngthủ đúng luật trước, VĐV phòng thủ do có 
thể  di chuyến đế ngăn cản đối phương, nhưng 
VĐV phòng thủ đó không được đưa cánh tay, vai 
hông loậc chân để ngăn cản VĐV đang có gắng 
dẫn b«ng vượt qua.

Khi nhận định có một tình huống do lỗi tấn 
cộng loặc lỗi cản ngưòi, trọng tài sẽ sử dụng 
những nguyên tắc sau:

- VBV phòng thủ phải có vị trí phòng thủ đúng 
lu ậ t tĩước: Đối diện với VĐV có bóng và có hai 
bàn  ctân ở trên  mặt sân.

- VDV phòng thủ có thể vẫn đứng một chỗ, bật 
nhảy ìhẳng lên, di chuyển sang bên hoặc lùi về 
phía sau để duy trì vị trí phòng thủ đúng luật đã 
có từ  trước.

- Khi di chuyển để duy trì vị trí phòng thủ 
đủng luật trước, một chân hoặc hai chân có thể 
ròi mỊt sân trong chốc lát, miễn là di chuyển 
sang một bên hoặc lùi về phía sau, nhưng không 
được ci :huyển hưống tới VĐV có bóng.
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- Va chạm phải ở phần thân trên, trong trường 
hợp này người phòng thủ được xem là đã có tư thê 
phòng thủ đúng luật trước khi có va chạm.

- Khi đã có vị trí phòng thủ đúng luật, VĐV 
phòng thủ có thể xoay chuyến xung quanh không 
gian hình trụ của mình để tránh va chạm và gây 
ra chấn thương.

Trong thi đấu, có bất cứ những tình huống nào 
đã nói ở trên, thì lỗi sẽ được tính là lỗi của VĐV 
có bóng.

33.5. Phòng thủ vận động viên khống có  
bóng

Một vận động viên không có bóng đượcr ÍỊuyền 
di chuyển tự do trên sân thi đấu và dhiếm bất kỳ 
vị trí nào ỏ trên sân khi mà vị trí đó chưa có 
người khác chiếm giữ.

Khi phòng thủ vận động viên không -cổ bóng, 
yếu tô' thòi gian và khoảng cách sẽ được áp đụng. 
VĐV phòng thủ không được có vị trí quá »gần và 
hoặc quá nhanh trong hướng di chuyển qủạ đối 
phương làm cho đối phương không có đủ thời 
gian hoặc khoảng cách đê dừng lại hoặc đổi 
hưống di chuyển.

Khoảng cách đó bằng tỷ lệ tương ứng với tốc độ

74



di chuvếi của đối phương, không ít hơn một bước 
bình tầuìmg và nhiều hơn hai bước.

Nếu \ĐV phòng thủ không tôn trọng tới yếu 
tô" thời gian và khoảng cách trong khi thực 
h iện chiếm vị trí phòng thủ đúng luật mà để 
xảy ra VI chạm với đôi phương, thì VĐV phòng 
th ủ  đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về lỗi 
va chạrr đó.

Ngay khi VĐV phòng thủ đã có vị trí phòng 
th ủ  đúnj luật trước, thì VĐV đó có thể di chuyển 
để ngăn cản phòng thủ đối phương. Trong khi di 
chuyển )hòng thủ, VĐV phòng thủ  không được 
danẹ cáih tay, đưa vai, đưa hông hoặc chân để 
ngăn cải đối phương vượt qua. VĐV phòng thủ 
lúc này tó thể xoay người trong không gian hình 
trụ  của ninh để tránh bị chấn thương.

33.6. Vận động viên ở trên không
Một ròn động viên nhảy lên trên không từ một 

vị tr í trtn sân thi đấu, có quyển rơi xuống ngay 
tại vị tr  đã nhảy lên.

VĐV đó cũng có quyển rơi xuống một vị trí 
khác trối sân thi đấu, miễn là giữa hướng nhảy 
lên và 'ị trí rơi xuôrig ở trên sân chưa có đối 
phương :hiếm giữ.
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Nếu một vận động viên nhảy lên và rơ1 xuống 
nhưng do quán tính của đà nhảy mà gâj ra va 
chạm vối đối phương đã có vị trí phòng thả đúng 
luật ở gần vị trí rơi xuống, lúc này VĐV lủảy lên 
sẽ chịu trách nhiệm vê va chạm.

Đổì phương không được di chuyển vào hưống 
vị trí của VĐV vừa nhảy lên khi anh ta iang ỏ 
trên không.

Di chuyển phía dưới một vận động viên đang ỏ 
trên không mà có va chạm, thường là la phản 
tinh thần thể thao và trong những trườig hợp 
này tùy mức độ nặng nhẹ mà có thể dẫn ttì tru ấ t 
quyền thi đấu.

33.7. Cản người đúng ỉuật và trái luật
Cản người là hành động nhằm cố' gắng trì hoãn 

hoặc ngăn cản đối phương không có bóng di chụyển 
đến một vị trí mong muôn trên sân thi đấu

Cản ngưồi đúng luật là khi một vận động viên 
đang cản đôi phương như sau:

- Đứng tại chỗ (Trong hình trụ của anh ta) khi 
có va chạm.

* Cả hai bàn chân tiếp xúc ỏ trên mặt sân khi 
có va chạm.

Cản người trái luật là khi một vận độr.g viên 
cản đôi phương như sau:
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- Đan? d i  chuyên khi có va chạm.
- Kh('ng có khoảng cách thích hợp khi cản 

người, ( ngoài tầm kiểm soát vị trí của đôi 
phương khi có va chạm.

- Không tôn trọng đúng theo yếu tô" thời gian 
và khoảig cách trong di chuyển của đối phương 
khi có Vi chạm.

Nếu xiệc cản ngưòi nằm trong tầm kiểm soát 
của đối phương (ổ trước mặt hoặc bên cạnh), thì 
VĐV đó có thể cản người đứng sát đổì phương 
nhưng lứiông được có va chạm xảy ra.

Nệíụ \iệc cản người ngoài tầm kiểm soát vị trí 
của <J0i phương thì VĐV cản người đó phải cách 
đối phưrng một bưốc bình thường để đốỉ phương 
có th ể  bước một bước về phía VĐV ngăn cản mà 
không cá va chạm.

Nếu íốì phương di chuyển, yếu tô" thòi gian và 
khoảng cách sẽ được áp dụng. VĐV cản người 
phải di chuyển sao cho đủ khoảng trống để đối 
phương bị cản có thể dừng lại hoặc thay đổi 
hướng d chuyển.

Khoảig cách yêu cầu là không ít hơn một bước 
và khôrg nhiều hơn hai bước bình thường.

Nếu có va chạm xảy ra thì VĐV bị cản người sẽ
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chịu trách nhiệm về bất kỳ sự va chạm nào với 
VĐV cản người.

33.8. Lỗi tấn  công
Lỗi tấn công là va chạm cá nhân trái luật của 

người có bóng hoặc không có bóng bằng những 
hành động xô đẩy hay di chuyển lao thẳng vào cơ 
thể của đổì phương.

33.9. Cản người
Cản người là va chạm cá nhân trái luật để 

ngăn cản sự di chuyển của đôì phương có bóng 
hoặc không có bóng.

Một vận động viên đang cố ậắng thực hiện cản 
người sẽ phạm lỗi cản ngưòi nếu cổ va chậm xảy 
ra khi VĐV đó đang di chuyển và đồi Ịihưong của 
anh ta đứng tại chỗ hoặc thoát khỏi người cản.

Nếu VĐV phòng thủ đôi mặt với đổì phương và 
thay đổi vị trí theo sự thay đổi của đối phương th ì 
VĐV phòng thủ này phải chịu trách nhiệm vể bâ't 
kỳ sự va chạm nào xảy ra, trừ khi có iđiững nhân 
tố  khác liên quan.

“Trừ khi có những nhân tố kháo” 'là nói đến 
hành động cố tình xô đẩy hoặc nắm giữ của VĐV 
bị cản.

Vận động viên phòng thủ đúng luật được
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dang cính tay hoặc khuỷu tay ra ngoài hình 
trụ  của mình khi chiếm vị trí trên  sân nhưng 
anh  ta )hải di chuyến vào trong vị trí hình trụ 
của anl ta khi đôi phương cô" gắng vượt qua. 
Nếu cáih tay hoặc khuỷu tay ở ngoài hình trụ  
mà có 'a chạm xảy ra thì đó là lỗi cản người 
hoặc git người.

33.1Ũ Khu vực nửa vòng tròn không có lỗi 
tấ n  côig

Khu rực nửa vòng tròn không có lỗi tấn công 
được vẽtrên sân thi đấu với mục đích chỉ định rõ 
ràng  klu vực riêng biệt cho sự giải thích của 
nhộng tnh huống tấn công xô đẩy ỏ dưới rổ.

Bốt lỳ tình huông xâm nhập nào của VĐV tấn 
công và) trong khu vực nửa vòng tròn không có 
lỗi tấn  «ông mà VĐV tấn công va chạm với VĐV 
phòng tiủ ở trong nửa vòng tròn không có lỗi tấn 
công sẽkhông bị thổi phạt lỗi tấn công khi:

- VĐT tấn công có bóng trong khi ở trên không,
và

- VĐ7 tấn công ném rổ hoặc chuyền bóng, và .
- VĐ7 phòng thủ có hai bàn chân ở trong khu 

vực nửí vòng tròn không có lỗi tấn công.
Trừ Ihi VĐV tấn công sử dụng trái luật bàn 

tay, cárh tay, chân hoặc cơ thể.
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33.11. Bàn tay và hoặc cánh tay tiếp xúc  
với đôi phương

Bàn tay chạm vào đốỉ phương, tự bản thân 
không phải là lỗi.

Trọng tài sẽ quyết định khi VĐV gây ra  va 
chạm có giành được lợi thế  không. Nếttíbấá tay 
chạm vào đối phương làm ảnh hưỏng đếft Bự di 
chuyển tự do của đối phương thì những va chạm 
như vậy là phạm lỗi. ' r ị 1 *'

Sử dụng bàn tay hoặc dang cánh tay trái luật 
xảy ra khi VĐV phòng thủ có vị trí phòng :thủ  và 
có bàn tay hoặc cánh tay giơ lên cao và 7an duy trì 
tiếp xúc với một VĐV đối phương có hoệc không có 
bóng để ngăn cảĩi sự di chuyển của đốì phương.

Chạm lặp đi lặp lại hoặc “xô đẩy” ngưòi đốì 
phương có bóng hoặc không có bóng ầ  vi phạm 
một lỗi và như vậy có thể coi đó là lối chơi thô bạo.
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VĐV lấn công có bóng phạm lỗi khi:
- Gạt Igười hoặc choàng cánh tay hoặc khuỷu 

tay quani ngưòi VĐV phòng thủ để có lợi thế.
- Đẩy 7ĐV phòng thủ đê ngăn cản trong việc 

tranh  cưíp bóng, hoặc tạo thêm khoảng trống có 
lợi cho mnh.

- Tron,' khi dẫn bóng, mở rộng cánh tay hoặc 
cẳng tay để ngăn cản đôi phương giành được.

VĐV tấn công không có bóng phạm lỗi “Xô 
đẩy” để:

- Tạo la sự tự do để nhận bóng.
- Để nfăn cản VĐV phòng thủ.
- Tạo thoảng trống cho mình.

33<l^.Xoay chân trụ
Ngụyêi tắc chiều cao thẳng đứng (Nguyên tắc 

hình trụ) cũng áp dụng cho xoay chân trụ.
VĐV ế n  công đứng tại chỗ và VĐV phòng thủ 

đang ngín cản anh ta phải tôn trọng quyền về 
chiều ca( thẳng đứng (Hình trụ) của nhau.

VĐV tấn  công hoặc VĐV phòng thủ đứng ỏ 
vị trí-tạ i chỗ vi phạm luật nếu dùng vai hoặc 
hông đẩ} đối phương ra khỏi vị trí của họ hoặc 
dang cáih tay, vai, hông, chân hoặc những 
phần khíC của cơ thể để ngăn cản sự di chuyển 
tự do củi đối phương.
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33.13. Phòng thủ trái ỉuật từ phía sau
Phòng thủ trái luật từ phía sau là khi có va 

chạm cá nhân của VĐV phòng thủ với đốĩ 
phương từ phía sau. Hành động của VĐV phòng 
thủ khi đang cố’ gắng tranh cưốp bóng thì cũng 
không thể chứng minh được cho việc gây ra va 
chạm của anh ta với đối phương từ phía sau.

33.14. Nắm giữ
Là va chạm cá nhân trái luật với đối phương 

khi ngăn cản sự di chuyển tự do của đối phương 
Nắm giữ có thể xảy ra vối bất kỳ bộ phận nào của 
cơ thể.

33.15. Xô đẩy
Xô đẩy là va chạm cá nhân trái luật v ớ i bất kỳ 

bộ phận nào của cơ thể khi một VĐV dùng súc 
mạnh để đẩy đối phương bằng chiếm vị trí của đốì 
phương đó trong khi có bóng hoặc không oỏ bóng.

ĐIỂU 34. LỐI CÁ NHÂN
34.1. Định nghĩa
34.1.1 Lỗi cá nhân là một lỗi va chạm trá i luật 

của một vận động viên với đối kể là
khi bóng chết hoặc bóng sống.

Vận động viên sẽ không được iùng tay nắm 
giữ, cản, đẩy, xô, hoặc dang cánh tay, khuỷu tay,
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hông, mán, đầu gôi hoặc bàn chân ngăn cản hoạt 
động cia đôi phương hoặc có tư thê uốn cong 
th ân  n;uời “không bình thường” (ở ngoài không 
gian hhh trụ), hoặc không được có bất kỳ lối chơi 
thô bạc.

34.2 Xử phạt
Một lỗi cá nhân trong mọi trường hợp sẽ ghi 

cho ngtòi phạm lỗi.
34.2.1. Nếu phạm lỗi với người không có hành 

động rum rổ thì:
- Trại đấu sẽ tiếp tục, bóng sẽ được trạo cho 

đội khcng phạm lỗi phát bóng biên ở vị trí gần 
n h ấ t nci phạm lỗi.

- Nếi phạm lỗi là một lỗi đồng đội thì hình 
thức xỉ phạt sẽ áp dụng theo Điều 41 (Lỗi đồng 
đội: Xửphạt).

34.22. Nếu lỗi vi phạm đối với VĐV đang có 
hành  (ồng ném rổ, VĐV ném rổ sẽ được thực 
hiện nén phạt như sau:

- Nếi bóng vào rổ, bóng tính điểm và được ném 
thêm  nột quả phạt.

- Nếi ném rổ ở khu vực hai điểm, bóng không 
vào rổ thì sẽ được thực hiện hai quả ném phạt.

- Nếi ném rổ ở khu vực ba điểm, bóng không 
vào rổ thì sẽ được thực hiện ba quả ném phạt.
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- Nếu VĐV bị phạm lỗi ngay lúc hoặc chỉ trước 
khi có tín hiệu âm thanh của đồng hồ thi đấu báo 
kết thúc một hiệp hoặc ngay lúc hoặc chỉ trước 
khi có tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây mà 
bóng vẫn ỏ trong tay của vận động viên có động 
tác ném rổ và bóng vào rổ sẽ không được tính 
điểm nhưng sẽ cho ném hai hoặc ba quả phạt.

ĐIỂU 35. LỖI HAI BÊN

35.1. Định nghĩa
35.1.1 Lỗi hai bên là tình huống mà hai VĐV 

phạm lỗi va chạm gần như cùng một ĩhời điểm.

35.2. Xử phạt
Mỗi người phạm lỗi sẽ bị ghi 1 lỗi cá hhân. 

Không có ném phạt và trận đấu được tiếp tục như 
sau:

Nếu ở gần như cùng một thời điểm vói lỗi hai 
bên, có:

- Bóng được tính điểm hoặc quả ném phạt cuối 
vào rổ hoặc chỉ có một quả ném phạt và bóng được 
tính điểm, đội không ghi điểm được phất bóng 
biên ở bất kỳ vị trí nào sau đường biên CUÔ1 sân.

- Đội đang kiểm soát bóng hoặc đã giành được 
quyền kiểm soát bóng thì đội này sê được phát 
bóng biên ở vị trí gần nơi phạm lỗi nầất.
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- Nêu không có đội nào kiểm soát bóng hoặc 
không giinh được quyền kiểm soát bóng, thì cho 
thực hiện nhảy tranh bóng.

ĐIỂU Ỉ6. LỎI PHẢN TINH THAN t h ẻ  t h a o

36.1. Định nghĩa
36.1.1 Lỗi Phản tinh thần thể thao là lỗi va 

chạm  củi vận động viên mà theo trọng tài nhận 
định là SỊ cô gắng không chính đáng trong khuôn 
khổ và ý nghĩa của các điều luật.

36.1.2 Trọng tài phải xử phạt những lỗi phản 
tinh  thầi thể thao một cách thông nhất trong 
suốt trậi đấu.

3^. 1.3 Để xác định những lỗi phản tinh thần 
thể  thao trọng tài nên áp dụng các nguyên tắc 
sau:

- Nếu một vận động viên gây ra va chạm mà 
không niằm mục đích cản piiẩ bóng thì, đó là lỗi 
phản tirh thần thể thao.

- Nếumột vận động viên cô" gắng cản phá bóng 
nhưng £ốy ra va chạm quá mức (Lỗi nặng), va 
chạm  đcsẽ bị coi là lỗi phản tinh thận thể thạo.

- NếuVĐV phòng thủ trong khi cô' gắng cản 
phá tấncông nhanh và va chạm với đối phương 
từ  phía ;au hoặc va chạm từ một bên khi không 
có đối piương ỏ VĐV người tấn công và rổ của
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đốì phương, đó là lỗi phản tinh thần thể thao.
- Nếu một vận động viên phạm lỗi trong khi cố 

gắng chính đáng nhầm cản phá bóng (Thi đấu 
bình thường), đó không phải là một lỗi phản tinh 
thần thể thao.

36.2. Xử phạt
36.2.1. Một lỗi phản tinh thần thể thao sẽ ghi 

cho VĐV phạm lỗi.
36.2.2. VĐV bị phạm lỗi sẽ được thực hiện các 

qủa ném phạt và sau đó:
- Được phát bóng biên ngay đường giữa sân 

kéo dài, đối diện bàn thư ký.
- Nhảy tranh bóng ở vòrig tròn giứa sần để bắt 

đầu hiệp thứ nhất.
Sô' quả ném phạt sẽ được thực hiện như sau:
- Nếu phạm lỗi với vận động vỊên không có 

động tác ném rổ: hai quả ném phạt cho VĐV bị 
phạm lỗi thực hiện.

- Nếu phạm lỗi với vận động viên có động tác 
ném rổ: Bóng vào rổ tính điểm và ném thêm một 
quả phạt.

- Nếu phạm lỗi với vận động viên có động tác 
ném rổ: Bóng không vào rổ thì sẽ được thực hiện 
hai hoặc ba quả ném phạt.
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36.2.3 Vận động viên sẽ bị truất quyền thi đấu 
khi phạn phái hai lỗi phản tinh thần thể thao.

36.2.4 Nếu một vận động viên bị trục xuất theo 
Điểu 36.Ỉ.3, sẽ chi bị xử phạt lỗi phản tinh thần 
thế thao/à không có xử phạt thêm lỗi truất quyền.

ĐIỂƯ37. LỎI TRUẤT QUYEN

37.1. ) ịn h  ngh ĩa
37.1.1 Lỗi truất quyển là khi vận động viên 

chính thỉc hoặc cá nhân ở băng ghê ngồi của đội 
có hành tộng phản tinh thần thể thao trắng trỢn.

37.1.2 Huấn luyện viên trưởng bị lỗi truất 
quyển St được thay thế bởi huấn luyện phó đã 
đăng kj tên trong tờ ghi điểm, nếu không có 
huấn  Ịwện phó, đội trưởng (CAP) sẽ là huấn 
luyện vìỉn.

37.2.xử phạt
37.2.1 Một lỗi truất quyền sẽ được tính cho 

người plạm lỗi.
37.2.1 Người bị truất quyền theo quy định của 

luật sẽ ]hải ở trong phòng thay đồ của đội trong 
suốt thc gian thi đấu, hoặc nếu muốn, anh ta có 
thể rời Ihỏi nhà thi đấu.

37.2.«. Các quả ném phạt sẽ được thực hiện 
như sau
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- Trong trường hợp không phải là lỗi va chạm, 
huấn luyện viên sẽ chỉ định người nén phạt.

- Trong trường hợp lỗi có va chạm, vận động 
viên bị phạm lỗi sẽ ném phạt.

Và sau khi ném phạt sẽ:
- Được phát bóng biên ngay đường giữa sân 

kéo dài đối diện bàn thư ký.
- Nhảy tranh bóng ở vòng tròn giũa sân để bắt 

đầu hiệp thứ nhất.
37.2.4. Số quả ném phạt sẽ được thực hiện như 

sau:
- Nếu phạm lỗi với vận động vièn không có 

động tác ném rổ thì được thực hiện quả ném 
phạt.

- Nếu phạm lỗi vối vận động viên đang cố động 
tác ném rổ: Bóng vào rổ được tính điểm và được 
t h ự c  h i ệ n  t h ê m  m ộ t  q u ả  n é m  p h ạ t .  < S :

- Nếu phạm lỗi với vận động viên đang tỊÓ động 
tác ném rổ: Bóng không vào rổ thì đuợc thực hiện 
hai hoặc ba quả ném phạt.

ĐIỂU 38. LỖI KỸ THUẬT

38.1. Những quy định vể đạo đức
38.1.1. Sự thành công của trận đấu đòi hỏi sụ 

hợp tác chặt chẽ chân thành và trung thực của
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vận độrẹ viôn chính thức và cá nhân ngồi ỏ băng 
ghê của đội vối trọng tài, nhân viên bàn thư ký 
và giáirsát.

38.1.!. Mỗi đội sẽnỗ lực thi đấu hết minh đé 
giành ciiến thắng, nhưng phải thi đấu với tinh 
thần  thỉ thao và trung thực.

38.1.ỉ. Bất kỳ sự cô" tình không hợp tác hoặc 
lặp lại lành động đã được nhắc nhở hoặc không 
tuân  thìo tinh thần và mục đích của điều luật 
này sẽ lị xem như là một lỗi kỹ thuật.

38,14 Trọng tài có thể ngăn chặn lỗi kỹ thuật 
bằng cæh nhắc nhỏ hay thậm chí có thể bỏ qua 
những i. phạm nhỏ không có chủ ý rõ ràng và 
không aih hưởng trực tiếp đến trận đấu, trừ  khi 
có sự. lặ> lại cùng một vi phạm sau khi đã được 
nhắc nlở.
• • 38« ló .-  Nếu một lỗi v i  p h ạ m  bị phát hiện là .lỗi. . 

kỹ th u ậ  khi bóng đang là bóng sông, trận đấu sẽ 
dừng lạ và lỗi kỹ thuật sẽ được tính, xử phạt sẽ 
được thỊc hiện giông như lỗi kỹ thuật xảy ra ở 
thòi điển phạm lỗi. Những tình huông đã xảy ra 
trong kioảng thời gian giữa vi phạm lỗi kỹ thuật- ‘ • 
và trậnđâu  bị dừng lại đều vẫn có giá trị.

38.2.Sư thô bao 
• •

38.2i. Những hành động thô bạo có thể xảy ra
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trong trận đấu, đi ngược vói tinh thần thể thao 
và trung thực. Trọng tài phải ch} dừng ngay 
những hành động này và nếu thấy cần thiết sẽ 
nhò sự hỗ trợ của lực lượng bảo vé đểu duy trì 
trậ t tự trung.

38.2.2. Khi có những hành động bạo lúc xảy ra 
giữa các vận động viên chính thức noặc cá nhân 
ngồi ở băng ghế của đội trên sân thi đấu hoặc ỏ 
khu vực lân cận của đội, trọng tài phải có những 
hành động cần thiết để ngăn chặn ngay.

38.2.3. Bất kỳ những người đã nói ở trên có 
hành động gây gổ vối đối phương hoặc trọng tài, 
sẽ đều bị truất quyển thi đấu. Trọng tài chính 
phải báo cáo sự việc cho ban tổ chức giải.

38.2.4. Lực lượng bảo vệ chỉ có thể vàò sân th i 
đấu khi có yêu cầu của trọng tài.

Tuy nhiên nếu khán giả vào sân thi đấu với 
chủ ý gây hấn, lực lượng bảo vệ phải can thiệp 
ngay để bảo vệ an toàn cho hai đội 7à trộhg tài.

38.25. Tất cả những khu vực kháĩ, kể cả lốì ra  
vào, hành lang, phòng thay đồ... đều được bảo vệ 
an toàn dưới sự giám sát của ban tc chức giải và 
lực lượng bảo vệ.

38.2.6. Trọng tài không cho phép các vận động 
viên chính thức hoặc cá nhân ỏ khu vực ghế ngồi
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của độict những hành động làm ảnh hương hoặc 
gây th iít hại tới trang thiết bị thi đấu.

Khi có những hành động nói trên, Trọng tài 
ngay lập tức phải có nhắc nhở huấn luyện viên 
của đội v: phạm.

Nếu ả) lại những hành động trên, trọng tài sẽ 
phạ t ngaj một lỗi kỹ thuật cho những cá nhân có 
liên quan

38.3. t ịn h  nghĩa
38.3.1. Lỗi kỹ thuật là một lỗi không có va 

chạm , liên qưan đến tư cách đạo đức, hành vi của 
vận động viên:

- Xem ửiưòng những nhắc nhỏ của trọng tài.
- Cố hình động không tôn trọng với trọng tài,

giám  sát. nhân viên bàn thư ký hoặc với người ở 
băng- ghê của đội. ................................................

- Có ld nói vô lễ vối trọng tài, giám sát kỹ 
th u ậ t, nhàn viên bàn thư ký hoặc với đối phương.

- Có mững cử chỉ hoặc hành động quá khích 
xúc phạn hoặc khiêu khích khán giả.

- Trệu chọc đối phương hoặc xoa bàn tay gần 
m ắt đốì Ịhươing để ngăn cản sự quan sát của đối 
phương.

- Vung khuỷu tay quá mức.
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- Cô" tình chạm vào bóng sau khi bóng đã vào 
rô để làm chậm trận đấu hoặc ngăn cản không 
cho đôi phương phát bóng biên nhanh.

- Giả bộ ngã xuống để tạo lỗi.
- Hành động nảy đu người trên vòng rổ, trừ  khi 

bóng ném rổ bị kẹt ỏ trên bảng rổ và giá đõ mà 
theo nhận định của trọng tài là vận động viên cô' 
gắng tránh chấn thương cho mình hoặc cho 
những VĐV khác.

- Ngăn cản bóng vào rổ trong lần nérr. quả phạt 
cuổì hoặc khi chỉ có một quả ném phạt trước khi 
bóng chạm rổ. Một điểm sẽ trao cho đội tấn công, 
sau đó phạt đội phòng thủ một lỗi kỹ thuật.

38.3.2. Cá nhân ở băng ghế ngồi của đội bị 
phạt lỗi kỹ thuật vì có thái độ không tôn trọng 
khi tiếp xúc vối trọng tài, giám sát kỷ thuật, 
nhân viên bàn thư ký hoặc đối phương-bay vi 
phạm thủ tục hoặc trình tự điều hành trận đấu.

38.3.3. Huấn luyện viên sẽ bị truấ t quyển khi:
- Có hai lỗi kỹ thuật (C) do hành động phản 

tinh thần thể thao của chính huấn luyèitftfiên.
- Có ba lỗi kỹ thuật (B) do có hành ổộng phản 

tinh thần thể thao của cá nhân ở khu vực ghê 
ngồi của đội hoặc trong ba lỗi kỹ thuật rày có một 
lỗi kỹ thuật (C).
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38.3. . Nếu huân luyện viên bị truất quyền 
theo Điiu 38.3.3 thì chỉ áp dụng xử phạt lỗi kỹ 
th u ậ t  V; không có xử phạt thêm lỗi t ruất  quyền.

38.4.xử phạt
38.4. . Nếu:
- Vậrđộng viên chính thức phạm lỗi kỹ thuật, 

lỗi sẽ gli cho vận động viên đó như là một lỗi cá 
n h â n  Ví t í n h  l à  m ộ t  l ỗ i  đ ồ n g  đ ộ i .

- Cá ìhân ỏ khu vực ghế ngồi của đội bị phạt 
lỗi tiuật, một lỗi kỹ thuật sẽ ghi cho huấn 
luyện, vên và không tính là lỗi đồng đội.

38.4.!. Cho đối phương thực hiện hai quả ném 
phạỊ̂ à

- PỊiá bóng biên dọc ngay đường giữa sân kéo 
dài, 4Ịoidiện bàn thư ký.

- Íặiíy tranh bóng ở vòng tròn giữa sân để bắt 
đầu hiệ) thứ  nhất.

ĐIỂI 39. ĐÁNH NHAU

39*l.Định nghĩa
Đánl nhau là shành động bạo lực xảy ra  giữa 

hai hoíc nhiều VĐV bao gồm cả những VĐV 
c h í n h  t i ứ c  h a y  d ự  b ị ,  h u ấ n  l u y ệ n  v i ê n  v à  n h ữ n g  

người đ cùng đội.
Điềulưật này chỉ áp dụng cho cá nhân ở khu
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vực ghế ngồi của đội khi có đánh nhau hoặc khi 
có bất kỳ tình huống nào có thế dẫn đến đánh 
nhau.

39.2. L uậ t quy đ ịnh
39.2.1. VĐV dự bị ở khu vực ghê ngồi của đội 

ròi khỏi khu vực ghê ngồi của đội khi xảy đánh 
nhau hoặc khi có bất kỳ tình huôVig nào có thể 
dẫn đến đánh nhau, sẽ bị trục xuất.

39.2.2. Chỉ có huấn luyện viên và hoặc huấn
luyện viên phó được phép ròi khỏi khu vực ghế 
ngồi của đội để hỗ trợ trọng tài duy trì hoặc lập 
l ạ i  trậ t tự. -

Trong trường hợp này, sẽ không bị trụfe*KÙâ't.
39.2.3. Nếu huấn luyện viên hoặc huẩh hiyện 

viên phó ròi khỏi khu vực ghê ngồi ¿ủa đội mà 
không hỗ trợ trọng tài duy trì hoăc lâD lâi t râ t  tư, 
sẽ bị trục xuất.

39.3. Xử phạt
39.3.1. Không kể sô' người ở khu vực;ghế ngồi 

của đội khi bị trục xuất vì rời khỏi khu yực ghê 
ngồi củá đội, thì huấn luyện viên sẽ Ịt)ị fïiôt 
lỗi kỹ thuật (B).

39.3.2. Nếu những thành viên ở khu vực ghê 
ngồi của hai đội bị trục xuất theo điều luật này
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và khôrg vi ph;ạm những lỗi khác, trận đấu được 
tiếp tụcnhư sau:

- Nếi ỏ thời điểm gần như cùng lúc với trận 
đấu bị (ừng lạii vì xảy ra đánh nhau, có:

- Bórẹ vào rố và tính điểm, đội không ghi điểm 
được phát bóng biên ở đường cuối sân.

- Mộ đội đã kiểm soát bóng hoặc đã giành 
quyền kem soát bóng, đội này sẽ được phát bóng 
biên &Ọ! ớ đường giữa sân kéo dài, đối diện bàn
thư ký.

- Nếi không có đội nào kiểm soát bóng hoặc 
giành díợc quyển kiểm soát bóng, thì thực hiện 
nhảy tranh bóng.

39 .3 3 . Những lỗi trục quyền sẽ ghi theo 
hướng lẫn trong phần B.8.3 và không tính cho 
lỗi đồ#i£ (tội.

39v3:4. Tất cả hình thức xử phạt lỗi cho những 
vận độig viên chính thức ở trên sân thi đấu liên 
quan đén đánh nhau hoặc dẫn đến đánh nhau sẽ 
áp dụng tieo Điều 42 (Những tình huông đặc biệt).
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Chương VII 
NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CHING

ĐIỂU 40. MỘT VẬN ĐỘNG VIÊN ÍHẠM 5 
LỖI

40.1. Một vận động viên phạm 5 lỗi, gồm lỗi 
cá nhân hoặc lỗi kỹ thuật, sẽ được tọng  tài 
thông báo và phải rời khỏi trận  đấu ngiy. VĐV 
đó phải được thay người trong vòng 30 giây.

40.2. Một vận động viên đã phạm 5 ỗi trước 
đó và phạm thêm một lỗi nữa, lỗi này đJỢc kem 
là lỗi của vận động viên bị tru ấ t quyổi và lỗi 
này sẽ ghi vào biên bản ghi đỉểm tính  Ciơ huấn 
luyện viên (B).

ĐIỂU 41. LỎI ĐỒNG ĐỘI - x ử  PHẠ?

41.1. Đ ịnh nghĩa
41.1.1. Một đội bị xử phạt lỗi đồng đd khi đã 

4 lỗi đồng đội trong một hiệp thi đấu.
41.1.2. Tất cả những lỗi đồng đội Tì phạm
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trong thời gian nghỉ của trận  đấu sẽ bị xem là 
lỗi vi pham của hiệp thi đấu chính hoặc của 
hiệp phụ tiếp theo.

41.1.3. Tất cả những lỗi đồng đội vi phạm 
trong  hiệp phụ sẽ được coi )à lỗi của hiệp đấu
thứ  tư.

41.2. Luật quy định
41.2.1. Khi một đội bị xử phạt lỗi đồng đội, 

những lỗi cá nhân của vận động viên phạm lỗi 
vối VĐV không có động tác ném rổ, sẽ bị xử 
p h ạ t frai quả ném phạt thay vì cho phát bóng 
biên.

41.2.2. Nếu một vận động viên của đội đang 
kiểm  soát bóng hoặc được quyền kiểm soát bóng 
m à pỉlẹlm lỗi các nhân th i đấu sẽ trao cho đối 
phương qiyền phát bóng biên.

ĐIỂỤ 42. NHỬNG TRƯỜNQ HỢP đ ặ c  b iệ t
ì" :  •

42*1. Định nghĩa
Khi đồng hồ thi đấu dừng lại mà sau đó có lỗi 

hoặc .vi ptạm  thêm một hoặc nhiều lỗi kbác.

42.2. Luật quy định
42.2.1. Tất cả những lỗi đó sẽ được ghi vào 

trong  tờ ghi điểm và có những mức phạt tương 
ứng.
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42.2.2. Sẽ xác định thứ tự những lỗi xảy ra.
42.2.3. Tất cả những xử phạt giống nhau của 

hai đội và những hình thức xử phạt của lỗi hai 
bên sẽ bị huỷ bỏ theo thứ tự những lỗi đã bị 
thôi. Ngay khi các hình thức XÜ phạt bị huỷ bỏ, 
những lỗi này được xem như chưa diễn ra.

42.2.4. Quyền phát bóng biên là kết quả của 
một lần xử phạt lỗi bị hủy bỏ trong trường hợp 
phạm một hoặc nhiều lỗi khác.

42.2.5. Ngay khi bóng trở thành bóng sống ơ 
quả ném phạt đầu tiên hoặc chỉ có một quả ném 
phạt hoặc ở lần phát bóng biên, hình thức xử 
phạt này sẽ không được sử dụng để huỷ bỏ bất 
kỳ những lỗi khác.

42.2.6. Tất cả những xử phạt còn tyị sẽ được 
tiến hành theo thứ tự mà các lỗi điễn.ra.

42.2.7. Nếu sau khi huỷ bỏ nhữiPtí* Ịỗị,jqĩí phạ t
giông nhau của hai đội, không có những xử 
phạt khác được tiến hành, trận  đếu sẽ tiếp tục 
như sau: ’ >

Nếu gần như cùng với thời điểm của vi phạm 
đầu tiên có: *

- Bóng vào rổ và tính điểm, đội không ghi 
điểm được phát bóng ở bất kỳ vị trí nào sau 
đường cuốĩ sân.
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- Độ dã kiểm soát bóng hoặc giành quyển 
kiểm siát bóng sẽ phát bóng biên ở vị trí gần 
n h ấ t  V(i nơi xảv ra vi phạm đầu tiên.

- Nếi không có đội nào kiểm soát bóng hoặc 
không giành được quyền kiểm soát bóng thì 
thực hçn nhảy tran h  bóng.

Đ lỀ ĩ 43. NÉM PHẠT

43.1. Định ngh ĩa
43.11 Một lần ném phạt là cơ hội cho vận 

động vên ghi một điểm, từ  vị trí sau đưòng 
ném  plạ: và ở trong nửa vòng tròn khu vực 
ném  phạt.

43. $2 Một đợt ném phạt được xác định gồm 
có t ấ t  ìả những quả ném phạt và phát bóng 
biên do kết quả xử phạt của một lỗi.

43.2. Luật q u y  định
43.2.1. Khi xử phạt một lỗi cá nhân sẽ cho 

một qui ném p h ạ t như sau:
. Vậr dộng viên bị phạm lỗi sẽ thực hiện ném 

phạt.
- N ê\ có yêu cầu  thay ngưòi đối với vận động 

viên bị phạm lỗi anh ta phải thực hiện ném 
phạt xai£ mới được rời sân đấu.
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- Nếu vận động viên phải rời sân đấu vì bị 
chấn thương, vi phạm lỗi thứ 5 hoặ< bị tru ấ t 
quyền thi đấu thì VĐV thay thế sẽ hực hiện 
quả ném phạt. Nếu không còn qu/ền thay 
người, huấn luyện viên của anh ta sẽ chỉ định 
người ném phạt.

43.2.2. Khi thổi phạt một lỗi kỹ th iậ t, huấn 
luyện viên của đội đốì phương sẽ chỉ định bất 
kỳ vận động viên nào của đội thực liện  ném 
phạt.

43.2.3. VĐV ném phạt sẽ:
- Đứng sau đường ném phạt và ơ trong nửa 

vòng tròn ném phạt.
- Được sử dụng bất kỳ kỹ thuật nào <ậể ném 

bóng vào rổ từ phía trên hoặc bóng c\ạra, YÒng

- Trong vòng 5 giây bóng phải ròi taỵ  kể từ  
khi trọng tài đặt bóng ở vị trí của ngửôi ném 
phạt.

- Không được chạm đường ném phật hoặc 
bưốc vào khu vực giới hạn cho đến khi bóng đã 
vào rổ hoặc bóng đã chạm vòng rổ.

- Không được có động tác giả khi ném phạt.
43.3.4. Những vận động viên đứng c vỉ tr í  hai

bên khu vực giới hạn được quyển (hiếm giữ
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Hnìh 6. Vị trí của VĐV khi ném phạt

những yitrrí luân phiên và có giới hạn vối chiều 
rộng là lm iét (hình 6).

Trong KÌni ném phạt những vận động viên 
này.kl*ônĩ (được:

- Chiến ịgiữ những vị trí không thuộc quyền 
của m ình

- Bước vràào khu vực giới hạn, khu vực trung 
lập hoặc òii khỏi vị trí ném phạt của mình cho 
đến khi lómg đã ròi khỏi tay của VĐV ném 
phạt.

- VĐV ciủa đội đối phương không được có 
hành  độn; llàm phân tâm người ném phạt.
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43.2.5. Những vận động viên không đứng ở vị 
trí hai bên của khu vực giới han sẽ đứng ở phía 
sau đường ném phạt kéo dài va sau vạch 3 điểm 
cho đến khi bóng chạm vòng rổ hay quả ném 
phạt kết thúc.

43.2.6. Trong khi ném phạt mà sau đó có lần 
ném phạt khác hoặc có phát bòng biên giữa sân 
đối diện bàn thư ký, tấ t cả vận động viên sẽ 
đứng ở phía sau đường ném phạt kéo dài và sau 
đường 3 điểm.

Bất cứ vi phạm Điều 43.2.3: 43.2.4; 43.2.5 và 
43.2.6 là vi phạm luật.

43.3. Xử p h ạ t
43.3.1. Nếu VĐV ném phạt vi phạm luật, 

bóng vào rổ sẽ không tính điểm.
Vi phạm của bất kỳ vận động viêri chíĩlh thức 

nào khác sẽ được bỏ qua nếu vi phạm  ngay 
trước hoặc cùng lúc hoặc sau khi vì pbạm của 
VĐV ném phạt. Đốì phương được phẳt bóng 
biên dọc ngay đường ném phạt kéo dài,’ trừ  khi 
có lần ném phạt khác hoặc có Ịíhát bóng biên 
giữa sân đối diện bàn thư ký.

Ị».

43.3.2. Nếu vận động viên khác phạm lu ậ t 
(không phải là người ném phat) thì:

- Bóng vào rổ, tính 1 điểm.
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- Vi phim sẽ được bỏ qua.
Trong tưòng hợp quả ném phạt cuối hoặc chỉ 

có một qiả ném phạt thì đôi phương sẽ được 
p h á t bón; biêni ơ vị trí bất kỳ sau đường cuối 
sân.

43.3.3. Mếu quả ném phạt cuối không vào rổ 
hoặc chỉ ó một quả ném phạt và ngưòi vi phạm 
là:

- Ngườ ném phạt hoặc đồng đội của người 
ném  phạt đôi phương sẽ được phát bóng biên 
dọc tạ i điờng ném phạt kéo dài, trừ  khi đội đó 
có quyển <iểm soát bóng khác.

- Đ$i plương của VĐV ném phạt mà vi phạm 
lu ậ t th i nột quả ném phạt nữa sẽ trao cho VĐV 
ném  phạt

- N ếu Q hai đội vi phạm ỏ quả ném phạt cuối 
cùng .hjaychi một quả ném phạt, trận  đấụ sệ 
được tiếptục bằng nhảy tranh  bóng.

ĐIÊU 4 . SỬA CHỬA SAI LAM

44.1. Đnh nghĩa
Trpñg ài có thể sửa chữa một sai lầm nếu 

nhầm  lẫrđó nằm trong những tình huống sau:
- Khôn: ném phạt mà cho ném phạt.
- Có nén phạt mà không cho ném phạt.
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- Cho điểm sai hoặc huỷ bỏ những điểm sai.
- Nhầm lẫn người ném phạt.

44.2. Quy định chung
44.2.1. Để sửa chữa những sai lầm trèr., sai 

lầm đó phải được trọng tài, giám sá t hoặ: nhân 
viên bàn thư ký phát hiện trước khi bón* trơ 
thành bóng sống tiếp sau lần bóng chết ban 
đầu, sau khi đồng hồ thi đấu đã chạy lại sau sự 
sai lầm.

44.2.2. Trọng tài có thể dừng trậ n  đấu ngay 
để sửa chữa sai lầm miễn là không đát một 
trong hai đội vào thế  bất lợi.

44.2.3. Những lỗi đã vi phạm, những điểm đã 
tính, thòi gian đã sử dụng, những hoạt động đã 
xảy ra sau sự sai lầm và trước khi được phát 
hiện, vẫn có giá trị.

44.2.4. Sau khi sửa chữa sai lầm, trận  đấu sẽ 
tiếp tục ở vị tr í đã dừng lại để sửa chữa sai lầm, 
trừ  khi có những quy định khác trong luật. Đội 
đang giữ quyền kiểm soát bóng ở thời điểm mà 
trận  đấu dừng lại để sửa chữa sai lầm sẽ được 
phát bóng biên.

44.2.5. Ngay khi sai lầm được phát hiện mà 
vẫn có thể được sửa chữa được:

- Nếu vận động viên liên quan đến việc sửa
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chữa sai lầm đang ơ khu vực ghê ngồi của đội 
sau  khi đươc thay người đúng luật, VĐV đó sẽ 
phải trỏ lại sân thi đấu ngay để sửa chữa sai 
lầm  ở thời điểm mà anh ta là vận động viên 
chính thức.

Khi sửa chữa sai lầm xong, VĐV đó có thế 
tiếp  tục thi đấu, trừ  khi có sự thay người đúng 
lu ậ t lần nũa, trong trường hợp vận động viên 
ch ính  thức có thể ròi sân thi đấu.

- Nếu vận động viên chính thức bị thay người 
vì chấn thương, vi phạm lỗi thứ 5 hoặc bị lỗi 
t ru ấ t  quyển VĐV thay thế  anh ta sẽ phải thực 
h iện  sửa chữa sai lầm.

44.2.6. Sửa chữa sai lầm sẽ không được thực 
h iện  sau khi trọng tài chính đã ký tên vào tờ 
ghi điểm.

44.2.7. Bàít kỳ sự sai lầm nào của trọng tài ghi 
điểm hoặc của người theo dõi thời gian thi đấu 
liên quan đến điểm số, số lỗi, sô" lần hội ý hoặc 
thời gian đâ sử dụng hoặc quên chưa sử dụng, có 
thể  được tiọng tài sửa chữa ở bất kỳ lúc nào 
trước, khj trọng tài chính ký tên vào tò ghi điểm.

44.3. Quy đ ịn h  đ ặc  b iệ t
44.3.1. Trưòng hợp không có quả ném phạt 

m à  c h o  n é n  p h ạ t .
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Những quả ném phạt đã thực hiện cb sai lầm 
sẽ bị huỷ bỏ và trận đấu tiếp tục như sau:

- Nếu đồng hồ thi đấu chưa được chạy lại, đội 
ném phạt sẽ được phát bóng biên dọc ớ vị trí 
đường ném phạt kéo dài.

- Nếu đồng hồ thi đấu đã tiếp tục chay lại và:
- Đội đang kiểm soát bóng h o ặ c  giẳnh được 

kiểm soát bóng ở thời điểm sai lầm đíọc phát 
hiện cũng là đội đã kiểm soát bóng ở tiòi điểm 
có sai lầm, hoặc

- Không có đội nào kiểm soát bóng ở thòi 
điểm sai lầm được phát hiện, bóng sẽ cược trao  
cho đội kiểm soát bóng ở thời điểm có sã  lầm để 
phát bóng biên.

- Nếu đồng hồ thi đấu đang chạy \à ở thòi 
điểm sai lầm được phát hiện, đội đối phương 
đang kiểm soát bóng hoặc được quym kiểm 
soát bóng ở thời điểm sai lầm bị phát hiện đó 
thì trận  đấu được tiếp tục bằng nhảy tran h  
bóng.

- Nếu đồng hồ thi đấu đang chạy \à ỏ thòi 
điểm sai lầm được phát hiện với lỗi xủ phạt là 
ném phạt, sẽ thực hiện ném phạt và ỉội kiểm 
soát bóng ỏ thời điểm có sai lầm sẽ plát bóng 
biên.
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44.3.2. Trúờng hợp có quả ném phạt mà 
k h ô n g  c h o  n é m  p h ạ t .

- Nếu không có thay đổi quyền kiểm soát 
bóng từ  khi có sai lầm, trận  đấu sẽ tiếp tục sau 
khi sửa chùa sai lầm như sau ném phạt bình 
thường bất kỳ nào.

- Nếu đội bị xử phạt sai lầm đã ghi điểm sau 
lần phát bóng biên, sai lầm đó sẽ được bỏ qua.

44.3.3. Trường hợp có sai lầm với vận động 
viên ném phạt.

Những quả ném phạt đã thực hiện và quyền 
phát bóng biên là một phần của xử phạt sẽ được 
huỷ bỏ và đối phương được phát bóng biên dọc 
ở vị ịr í đường ném phạt kéo dài, trừ  khi có xử 
phạt cho những vi phạm khác được tiến hành.
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Chương VIII
BAN TRỌNG TÀI, TRỌNG TÀI BÀN, 

GIÁM SÁT TRẬN ĐẤU - TRÁCH 
NHIỆM VẮ QUYỂN HẠN

ĐIỂU 45. BAN TRỌNG TÀI, TRỌNG TÀ] BÀN 
THƯ KÝ VÀ GIÁM SÁT TRẬN ĐẤU

45.1. Ban trọng tài gồm có một trọng tài :hính 
và một hoặc hai trọng tài phụ. Trọng tài bin và 
một giám sát sẽ hỗ trợ cho trọng tài chính.

45.2. Trọng tài bàn thư ký gồm có một trọng 
tài ghi điểm, một trợ lý của trọng tài ghi iiểm, 
một trọng tài theo dõi đồng hồ th i đấu vì một 
trọng tài theo dõi đồng hồ 24 giây.

45.3. Giám sát ngồi giữa trọng tài ghi điém và 
trọng tài theo dõi đồng hồ thi đấu. Trách nhiệm 
trưốc hết của giám sát trận đấu là giám sát công 
việc của các trọng tài bàn và hỗ trợ các trọig tài 
chính và trọng tài biên điều hành tốt trận cấu.

45.4. Trọng tài điều khiển trận  đấu không
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được có bất kv sự liên hệ nào với các thành viên 
c ủ a  h a i  đ ộ i  t h i  đ ấ u  t r ê n  s â n .

45.5. Trọng tài, trọng tài bàn và giám sát sẽ 
điều khiển trận đấu theo những điểu luật quy 
định và không được phép tự ý thay đổi luật.

45.6. Trang phục của trọng tài gồm có: áo thun 
ngắn tay của trọng tài, quần tây dài màu đen, tất 
đen và giày bong rổ màu đen.

45.7. Các trọng tài và trọng tài bàn phải mặc 
đồng phục.

ĐIỂU 46. TRỌNG TÀI CHÍNH - NHIỆM v ụ  
VÀ QUYỂN HẠN

T rọ n g  tà i ch ính  sẽ:
46.1. 'Kiểm tra và chấp thuận những trang 

th iế t bị đựợc sử dụng trong trận đấu.
46.2. Phân công trọng tài theo dõi đồng hồ thi 

đấu, đồng hồ 24 giây, đồng hồ theo dõi thòi gian 
nghỉ và ứhấp thuận các trọng tài bàn.

46.3. Chọn ít nhất 2 quả bóng từ sô" bóng của 
đội chủ nhà cung cấp để sử dụng cho trận đấư. 
Nếu không có những quả bóng thích hợp cho trận 
đấu, trọng tài chính có thể chọn quả bóng có chất 
lượng tốt nhất.

46.4. Khôn* cho phép vận động viên mang bất
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kỳ đồ vật nào có thể gây thương tịch cho vận 
động viên khác.

46.5. Tiến hành cho nhảy tranầ bóng ở vòng 
tròn giữa sân đê bắt đầu hiệp đấi thứ  nhất và 
cho phát bóng biên để bắt đầu rứững hiệp đấu 
tiếp theo.

46.6. Có quyền dừng trận đấu-khi các điều 
kiện cho phép.

46.7. Có quyền quyết định cho nạt, đội bỏ cuộc 
nếu đội đó từ chối thi đấu.

46.8. Kiểm tra  cẩn thận tò ghi (tiểm khi kết
thúc trận  đấu hoặc bất cứ thời diểỊpa nặo cảm 
thấy cần thiết. 1

46.9. Thông qua và ký tên vàotỉ£fhi; điểm khi
kết thúc trận  đấu và chấm dứt sự diễu hành cũng 
như mối liên hệ của trọng tài với tr|iỊ,4ếu. Quyền 
hạn của trọng tài sẽ được bắt đầu kbi .Ịrong tà i có 
mặt ở sân thi đấu 20 phút trước đấu bắt
đầu và kết thúc khi có tín hiệu ÌMutỊiạỊih của 
đồng hồ thi đấu báo kết thúc tÌcổ ỆTÂỊi thi đấu 
như đã được trọng tài thông qua *

46.10. Ghi lại vào phần ghi chí của tệ  điểm 
trước khi ký nếu có:

- Bất kỳ trường hợp truấ t qujền th i đấu hoặc 
có hành vi cư xử thiếu tinh thần thể thao.
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- Vận độig viên c h í n h  thức hoặc cá nhân ở khu 
vực ghế ngồi ciia đội có hành động phản tinh 
th ần  thể thio 20 phút trước khi trận đấu bắt đầu 
hoặc giừa khoảng thời gian kết thúc trận đấu và 
trọng tà i tên vào tờ ghi điểm.

Trong tiường hợp đó, trọng tài chính (Giám 
sát trận  đêu) phải gửi một báo cáo chi tiết cho 
ban tổ chức giải.

46.11. Co quyết định cuối cùng khi cần thiết 
hoặc khi có sự bấ t đồng ý kiến giữa các trọng tài. 
Để có qụỵết định cuối cùng, trọng tài chính có thể 
tham  khảo ý kiến tư vấn của trọng tài phụ, giám 
sát và hoặc các trọng tài bàn.

46.12. Cồ quiyển quyết định nếu có quả ném rổ 
cuối cÙỊxị vào rổ ở thòi điểm kết thúc một hiệp 
hoặc hiệp phụ, bóng đã ròi khỏi tay của VĐV ném 
rổ trong thời gian thi đấu và hoặc bóng vào rổ 
tính  2 họặc 3 điểm trước khi ký tên vào tờ ghi 
điểm. f

46.13. Có quiyền quyết định bất kỳ trường hợp 
nào mà không; ghi cụ thể trong những điều luật
• » » é ■ 4, ¿4 ■ p . . . . . . . .  . .
nàý.

ĐIỂU 47. T1RỌNG TÀI - TRÁCH NHIỆM VÀ 
QUYỂN H M

47.1. Trọrg tài có quyền ra quyết định đối với
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những vi phạm điểu luật ở cả trong hoặc ở ngoài 
đường biên kể cả khu vực của bàn thư kj, khu 
vực ghế ngồi của đội và những khu vực nga7 phía 
sau đường biên.

47.2. Trọng tài sẽ thổi còi khi có vi phạrn luật, 
khi kết thúc một hiệp hoặc khi trọng tài tháy cần 
thiết phải dừng trận đấu. Trọng tài khôn* thổi 
còi khi bóng vào rổ, khi quả ném phạt vào rò’ hoặc 
khi bóng đang còn là bóng sống.

47.3. Khi quyết định thổi phạt một lỗi va chạm 
cá nhân hoặc vi phạm luật, trong mỗi trườr.g hợp 
cần lưu ý và tuân theo những nguyên tắc cơ bản 
sau:

- Cần thiết duy trì sự công bằng của trận đấu 
đúng theo tinh thần và nội dung của luật.

- Trưốc sau như một trong việc áp dụng khái 
niệm “lợi thế  / không lợi thế'’. Trọng tài thông 
nên ngăn cản tính liên tục của trận đấu khi 
không cần thiết để phạt lỗi va chạm cá nhân 
không có chủ đích và VĐV gây ra va chạm không 
có lợi thế hoặc không đặt đối phương vào thế bất 
lợi.

- Nhất ¡quán trọng việc đánh giá chung tdi khả 
năng, thái độ và những hành động của từng VĐV 
trong suốt quá trình thi đấu.
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- Nhất quán trong việc duy trì sự cân bằng 
giữa điều khiển trận đấu và tính liên tục của 
trận  đấu, có sụ thông cảm với những điều mà vận 
động viên đang cô gắng thực hiện đúng cho trận 
đấu.

47.4. Nếu có khiếu nại của một trong hai đội, 
trọng tài chính (Giám sát trận  đấu), sau khi kết 
thúc trận  đấu. trong vòng 1 giò, sẽ phải báo cáo 
việc khiếu nại đó cho ban tổ chức giải.

47.5. Nếu có một trọng tài bị chấn thương hoặc 
vì bất ký lý do nào khác mà không thể tiếp tục 
làm  nhiệm vụ trong vòng 5 phút trận  đấu sẽ tiếp 
tục bắt đầu trỏ lại. Trọng tài còn lại khi đó sẽ một 
mình điều khiển trận  đấu cho đến khi kết thúc 
trận  đấu, trừ  khi có thê thay thế trọng tài bị 
thương bằng một trọng tài dự bị khác. Trọng tài 
còn lại saii khi hội ỳ với giám sất trận  đấu, sẽ 
quyết định về trọng tài thay thế.

47.6. Trong những trận  đấu quốc tế, nếu cần 
th iết phải sử dụng lòi nói để giải thích rõ một 
quyết .định, của mình trọng tài sẽ phải sử dụng, 
tiếng Anh.

47.7. Mỗi trọng tài có quyền đưa ra quyết định 
trong những phạm vi thuộc trách nhiệm và quyền 
hạn của mình n h ư n g  không có quyền hủy bỏ hoặc
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thắc mắc những quyết định của trọng tà. khác.
47.8. Quyết định của trọng tài là quvêt định 

cuối cùng và không thể được tranh cãi hoàc xem 
thường.

ĐIỂU 48. TRỌNG TÀI GHI ĐIEM và  trợ  lý  
CỦA TRỌNG TAI g h i d iê m

48.1. Trọng tài ghi điểm sẽ được cung cấp biên 
bản ghi điểm và sẽ ghi:

- Tên của hai đội và tên, S<D áo của các vận động 
viên thi đấu đầu tiên và những vận động \iên dự 
bị cho trận đấu. Khi có vi phạm luật liên quan tới 
5 vận động viên thi đấu chính thức hay các VĐV 
dự bị hoặc sô' áo của các vận động viên, thi trọng 
tài ghi điểm sẽ thông báo ngay cho trọng tài ở 
gần nhất khi có thể.

- Ghi trình tự điểm số của những quả ném rổ 
được tính điểm và những quả ném phạt CẼ được 
thực hiện.

- Ghi lại lỗ i  của từng vận động viên. Trong tài 
ghi điểm phải thông báo ngay cho trọng tài khi có 
vận động viên mắc lỗi lần thứ 5. Trọng ;ài ghi 
điểm ghi lại toàn bộ những lỗi cho huấĩrhlyện 
viên và phải thông báo ngay cho trọng lài khi 
huấn luyện viên bị truất quyền. Cũng như vậy, 
trọng tài ghi điểm phải thông báo ngay cho trọng
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tài khi một vận động viên vi phạm 2 lỗi phản tinh 
thần thể thac và cũng bị truất quyền thi đấu.

- Khi một đội có yêu cầu hội ý, trọng tài ghi 
điểm phải thóng báo ngay cho trọng tài khi có cơ 
hội và thông báo cho trọng tài khi huấn luyện 
viên không còn lần hội ý nữa trong một hiệp hoặc 
hiệp phụ.

- Điểu khiển mũi tên sở hữu luân phiên phát 
bóng biên. Trạng tài ghi điểm sẽ thay đổi hướng 
của mũi tên luân phiên phát bóng biên ngay sau 
khi kết thúc hiệp thứ hai theo sự thay đổi sâu 
của hai đội ở hiệp thứ ba.

48.2. Nhiệm vụ của trọng tài ghi điểm cũng sẽ:
- Giơ bảng báo số lỗi của mỗi vận động viên khi 

có phạm lỗi cho cả hai huấn luyện viên thấy rõ 
ràng.

- Vị trí bảng báo lỗi đồng độỉ được đặt ở trên 
bàn trọng tài sát với khu vực băng ghế của đội 
mắc lỗi, khi bóng trở thành bóng sống sau lần 
mắc lỗi đồng đội thứ tư trong một hiệp.

- Thông báo thay người.
- Phát tín hiệu âm thanh kKi bóng đã chết 

hoặc trước kh bóng sông trở lại lần nữa. Tín hiệu 
âm thanh của trọng tài ghi điểm không làm dừng 
đồng hồ thi đấu hoặc dừng trận đấu hoặc không 
làm cho bóng trỏ thành bóng chết.
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48.3. TrỢ lý của trọng tài ghi điểm điểi khiển 
bảng điểm và giúp cho trọng tài ghi điểm. Trong 
trường hợp có sự khác nhau giữa bảng điểm và tò 
ghi điểm và không thế giải quyết được, thì 3ê lấy 
tò ghi điểm làm cơ sở chính đế bảng điếm điểu 
chỉnh theo.

48.4. Trường hợp lỗi ghi điểm được phat hiện:
- Trong trận đấu, trọng tài ghi điểm phải chò 

cho đến khi bóng chết mói được phát tín liệu âm 
thanh.

- Sau khi kết thúc thời gian thi đấu Tà trưốc 
khi trọng tài chính ký tên vào tò ghi điểm, sai 
lầm sẽ được sửa chữa, ngay cả nếu việc sia chữa 
này có ảnh hưỏng đến kết quả cuối cùng của 
trận đấu.

- Sau khi trọng tài chính đã ký tên vào tò ghi 
điểm, thì tấ t cả những sai lầm đều không được 
sửa chữa. Trọng tài chính hoặc giám sát )hải gửi 
một báo cáo chi tiết cho ban tổ chức giải.

ĐIỂU 49. TRỌNG TÀI THỜI GIAN -TRÁCH 
NHIỆM

49.1. Trọng tài thời gian sẽ được tranj bị một 
đồng hồ thi đấu và một đồng hồ bấm díng thòi 
gian và sẽ:
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- Theo dõi thời gian thi đấu, thời gian hội ý 
và thời gian nghỉ giữa hiệp của trận  đấu.

- Bảo đảm là đồng hồ thi đấu luôn có tín hiệu 
âm  thanh rõ ràng và tự động báo khi kết thúc 
thòi gian thi đấu của từng hiệp.

- Bằng mọi cách có thể để thông báo ngay cho 
trọng tài chính biết nếu tín hiệu âm thanh của 
đồng hồ thi đấu bị hỏng hay không nghe được.

- Thông báo cho hai đội và trọng tài ít nhất là 
3 phút trước khi hiệp đấu thứ 3 bắt đầu.

49.2. Trọng tài thời gian sẽ theo dõi thòi gian 
th i đấu như sau:

+ Đồng hồ thi đấu bắt đầu chạy khi:
- Nhảy tranh bóng, VĐV nhảy tranh bóng 

phải chạm được bóng đúng luật.
- Sau quả ném phạt cuối không vào rổ hoặc 

chỉ Có' ríiột quả ném phạt và bớng không vào rổ; 
bóng vẫn là bóng sông, một vận động viên trên 
sân  thi đấu chạm bóng.

* Phát bóng biên, một vận động viên trên sân 
th i đấu chạm bóng đúng luật.

+ Đồng hồ thi đấu dừng khi:
- Kết thúc thời gian thi đấu của một hiệp.
- Bóng đang sông, trọng tài thổi còi.
- Đội bị bóng vào rò có yêu cầu hội ý.
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- Bóng vào rổ khi đồng hồ th  đấu còn hai 
phút hoặc ít hơn 2 phút của hiệ? thứ tư  hoặc 
của hiệp phụ.

- Có tín hiệu âm thanh của đồìg hồ 24 giây 
trong khi một đội đang kiểm soát bóng.

49.3. Trọng tai thời gian sẽ theo dõi thòi gian 
hội ý như sau:

- Bắt đầu thòi gian hội ý ngay sau khi trọng 
tài thổi còi và đưa ra ký hiệu cho lội ý.

- Thông báo bằng tín hiệu âm tianh khi thòi 
gian hội ý đã được 50 giây.

- Thông báo bằng tín hiệu âm thanh ytii hết 
thời gian hội ý.

49.4. Trọng tài theo dõi thòi gian sá tính  thòi 
gian nghỉ giữa của các hiệp như siu;

- Bắt đầu tính thòi gian nghỉ p ngay
khi thời gian của hiệp thi đấu kêtthôjB.

- Thông báo bằng tín hiệu âm thaftti khi còn
3 phút và 1 phút 30 giây trước khibắt đầu hiệp 
đấu thứ nhất và hiệp thứ ba. :.í~

- Thông báo bằng tín hiệu âm tìai^Ịi khi thời 
gian còn lại 30 giây trưốc khi bắi đầu th i đấu 
hiệp thứ hai và hiệp thứ tư.

- Thông báo bằng tín hiệu âm tlanh và dừng

118



ngay đồng bồ khi thời gian nghỉ của trận đấu 
kết thúc.

ĐIỂU 50. TRỌNG TÀI ĐlỂư KHIÊN ĐồNG 
HỖ 24 GIÂY - TRÁCH NHIỆM

Trọng tài điều khiển đồng hồ 24 giây sẽ được 
cung cấp đồig hồ 24 giây và được sử dụng như 
sau:

1. Đồng hồ 24 giây bắt đầu chạy hoặc chạy 
trở lại khi:

*

- Một đội giành được quyền kiểm soát bóng 
sổng trên  sái đấu.

- Phát bóig biên, một vận động viên trên sân 
đấu chạrn bíng hợp lệ.

Khi vz^v chỉ mới chạm bóng sẽ không bắt 
dầu một đợi 24 giây mới nếu cùng đội đó đang 
kiểm soát b')ng.

2. Trọng -ài sẽ thổi còi khi:
- Có lỗi hoặc vi phạm luật (Không phải 

trường hợp ỉối phương làm bóng ra biên).
- T rận đtu bị dừng lại không phải do hành 

động của đạ đang kiếm soát bóng.
* T rận đìu bị dừng lại không liên quan đến 

hành động của hai đội, trừ  khi đôi phương bị 
đặ t vào thếbất lợi, đồng hồ 24 giây sẽ:
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50.2.1. Dừng và trở lại 24 giây, nhưng không 
hiện số, khi:

- Bóng vào rổ đúng luật.
- Bóng chạm vòng rổ của đốì phương (Trừ khi 

bóng kẹt ỏ vòng rổ).
- Một đội được phát bóng biên ỏ sân sau.
- Một đội được ném phạt.
- Đội đang kiểm soát bóng phạm luật.
50.2.2. Dừng nhưng không trở lại 24 giìy khi 

cũng đội đã kiểm soát bóng trước đó đưỢĩ phát 
bóng biên ở sân trước và đồng hồ 24 giây còn 14 
giây hoặc hơn 14 giây.

50.2.3. Dừng và trở lại 14 giây khi cũig đội 
đã kiểm soát bóng trước đó được phát bóng biên 
ỏ sân trưốc và đồng hồ 24 giây còn 13 giâT hoặc 
ít hơn 13 giây.

50.3. Dừng nhưng không trở lại 24 giiy khi 
cũng đội đã kiểm soát bóng trước đó đượt phát 
bóng biên do:

- Bóng ra biên.
- Vận động viên của đội đang kiểm soát'bóng 

bị chấn thương.
- Tình huống nhảy tranh bóng.
- Lỗi hai bên.
- Huỷ bỏ những lỗi phạt giống nhau cho hai đội.
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50.4. Trong một hiệp, đồng hồ 24 giây tắt, 
sau  khi bóng trở Thành bóng chết và đồng hồ thi 
đấu dừng lại khi:

- Một trong hai đội giành được quyền kiểm 
soát bóng mối và thòi gian thi đấu còn ít hơn 24 
giây.

- Khi bóng ở sán trước, đồng hồ 24 giây sẽ trở 
lại 14 giây trong khi thời gian thi đấu còn ít 
hơn 14 giây.

Tín hiệu âm thanh của đồng hồ 24 giây 
không làm cho dồng hồ thi đấu dừng lại hoặc 
dừng trận  đấu, cũng không làm cho bóng trở 
thành, .bóng chết, trừ khi có một đội đang kiểm 
soát bồng.

A  - NHỮNG KÝ HIỆU CỦA TRỌNG TÀI
A.l Những ký hiệu bằng tay được minh họa 

trong luật này là những ký hiệu bắt buộc và được 
trọng tài sử dụng trong các trận đấu.

A.2 Điều quan trọng là tấ t cả trọng tài bàn 
cũng phải hiểu rõ được các ký hiệu này.
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I. ĐIỂM

Một điểm 7 Hai điểm 3 Có động tác 
ném 3 điểm

* 3 điểm 
được tinh

Hủy bỏ 
điểm sô'

t
/

w
1 ị

Giơ một ngón 
vẫy cổ tay

Giơ hai ngón 
vẳycổtăy Giơ 3 ngón tay Giơ ỉ  ngón tay 

của cả hai taý

'  — £ Ị ~  ~ ~ ~ ~

Hai tay chéo nhau 
ngay trước ngụt

II. ĐỔNG HỒ

Dừtig đổng hố 
(thôi CÒI hay báng 

dẩu tính giờ)

Dừng đống hổ vi 
có loi (thoi còi)

Một bin tiy nằn ch* giơ 
cao càn làaị taãn tay lõa mờ 

rlìhtttoQVn/ptiynln

Tính giờ

Bin tay Chèm xuíng

Kỷ hiệu 24 giây

Quay bán tay ̂ ngón ưò duòiMMnn

III. THỦ TỤC

(0
Thay ngưởi

tai cầno tav bát chén

11
MỜI vào sản Tạm dừng 

(cho hỏi ỷ)

Lòng bàn tay mỏ vỉy 
vể phía thay nguửi Ký hiệu chữỊ Ngón 

tro duỗi tháng

13

Thông báo 
giữa các trọng 
tài và trọng tài 

bàn

Nắm tay, ngón tay Ị 
__ Cái diàlén___ L
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IV. VI PHẠM LUẬT

Chạy bước

Qmyhatnẳmtiy

Dấn bóng phạm 
luảt hoảc hai lẩn

Lật bóng Phạm luật

ỈTQuay nửa vòng cni 
hưáng vể trùte

Đoa by thẳng song 
song, giơ 3 ngón tay

13
Phạm luật

5 f liâ y

20
Phạm luật Phạm luật 

ỉ  24 giây

t  -  *

a
Bóng trở vể 

sản sau

GMlngónUỹ Chụm cảc m 
—itetifaufli

VungcánhUingón 
BUB8BL

Cô' tỉnh 
dá bóng

Ỉ4
Bóngrangọàl 

t biên hoặc hưìốmg 
1 thi đấu

n
.Nhảy tranh bởng

Ngón tay chi song song 
đường bién dọc

Gkt2 hgón cái sau dỏ 
chỉ ngón tay vé hưởng 

lĩhổng chế
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V. BÁO LỖI CHO BÀN THƯ KÝ (CÓ 3 BƯỚC) 

Bước 1. Số áo của VĐV
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Bước 2. Loại lỗi

*  X
LỒI chạm tay

t

Dịpyiocửtiy

ì ì

Càn người 
f (tấn công hay 
V phòng thù)

Chỏng hai tay lin hông

Đánh khuỷu tay

' ^ A

Đánh khuỷu tay ra sau

«i
Ôm người 

1 “

Nlnt cổ tay kéo xuống

41 Đẩy ngitòl hay 
cản ngữoi không 

bóng

43 Cản ngi/ởi 
cỏ bóng

i '

Đltnỉmdỉni lẻn lòng 
•bền tay mĩ

M
Lỏi tấn công

1 -

Đui nám tJY, vé phía rỏ 
của dối un cong

ft Lỗi hai bén

ỈP~<

VungcMo2nlmtay 
cào trên MU

Lỗi kỹ thuật

Hình chữT 
lòng bàn tay

thẩn thể thao

Nám chát cổ tay 
giơ lèh cao

Lỏi truất quyẩn

Giơ hai nẳm tay 
lén cao
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Bước 3. SỐ quả ném phạt

Ném phạt 
một quả

so
Ném phạt 
hai quả

5»
Ném phạt 

ba quả

Giơ 2 ngón tay
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VI. ĐIỂU KHIỂN NÉM PHẠT (CÓ 2 BƯỚC)

Bước 1. Trong khu  vực giới hạn

54 55 ss
Ném phạt Ném phạt Ném phạt
một quả hai quả ba quả

Một ngón tay chỉ ngang Hai ngón tay chỉ ngang Ba ngón tay chỉ ngang

Bước 2. Ngoài khu  vực giới hạn

61 59
Ném phạt Nỏm phạt Ném phạt
một quả hai quả ba quả

♦ • • Giơ hai cẳngtay cáo Giơ ba ngón tay của
Giơ ngón tay trỏ ngén tay chụm lại cả hai bản tay
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B - TO GHI DIEM
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© j s ] i » p '
S3 JÎS wT
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LSJnn m
D
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TS
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B.l Tờ ghi điểm (chính thức) đã được ủ y  Ban 
Kỹ thuật FIBA chấp thuận.

B.2 Tờ ghi điểm gồm có 4 bản 1 bản chính và 3 
bản copy, mỗi tờ ghi điểm có màu khác nhau. Tờ 
ghi điểm bản chính màu trắng lưu lại tại Liên 
đoàn Bóng rổ quốc tế. Bản copy thứ 1 màu xanh 
là của ban tổ chức, bản copy thứ 2 màu hồng 
dành cho đội thắng, còn bản copy cuối cùng màu 
vàng là của đội thua.

Chú ý:

1. Trọng tài ghi điểm cần sử dụng hai cây bút 
có màu khác nhau, một dùng để viết cho hiệp thứ 
1 và hiệp thứ 3, một dùng để viết cho hiệp thứ 2 
và hiệp thứ 4.

2. Tò ghi điểm có thể được thực hiện bằng điện 
tử.

B.3 í t  nhất 20 phút trước khi trận  đấu bắt đầu, 
trọng tài ghi điểm sẽ chuẩn bị cho tờ ghi điểm 
theo trình  tự sau:

B.3.1 Điền đầy đủ tên của cả hai đội vào đúng 
phần quy định của tờ ghi điểm. Đội A luôn luôn 
là đội chủ nhà. Nếu giải hoặc trận đấu ở sân 
trung lập, đội được ghi tên trước trong chương 
trình th i đấu là đội A. Đội còn lại 1 đội B.

B.3.2 Người ghi điểm sẽ phải điền vào đầy đủ
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những thông tin sau:
- Tên của giải.
- Sô" thứ tự của trận đấu
- Ngày, giờ và địa điểm thi đấu.
- Tên của trọng tài chính và các trọng tài phụ.

B - TỜ GHI ĐIỂM
ĐỘI A:______________ĐỘI B:_________________
Giải: Vô địch 2008 Ngày: 01/10/2008
T rọng  tà i ch ính___________________ t

Trận đấu số: 05 Sân: , .. .
Trọng tài 1---------------------------------------------------

B.3.3 Ghi tên VĐV của mỗi đội.tjifiO đanh sách 
của đội bóng đưọc j$fc.SLV
trưỏng hoặc ngưồi đại 4jệa^Dội A ỏ trên 
và đội B ở phần duới củ®, tàbgltii 4iểm. 

B.3.3.1 Trong cột thứ 1, trọnggỊỆEÌíấẽ g h ịsố  thẻ 
của VĐV (Ghi 3 số
Trong trưòng hợp G&aỉ|Bểfc*ÉẼải, «ố thẻ 
của VĐV sẽ được xác định chỉ có ỏ trận  • • • 
thi đấu thứ nhất của đội đó.

B.3.3.2 Trong cột thứ 2, ’.rọngtài ghi tên và họ
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của VĐV bằng chữ in hoa, kê bên là số 
áo tương ứng mà VĐV mang trong trận 
đấu. Đội trương của đội sẽ được xác 
định bìi chữ viết tắ t (CAP) ngay sau 
tên của anh ta.

B.3.3.3 Nếu một đội bóng có ít hơn 12 VĐV, 
trọng tài ghi điểm sẽ gạch một đưòng 
thẳng chạy suốt từ cột sô' thẻ VĐV, tên, 
sô"áo v.v... ở vị trí mà VĐV không tham 
gia.

B.3.4 Hàng dưới cùng của mỗi đội, trọng tài 
ghi điểrr sẽ viết chữ in hoa của HLV 
trưỏng và HLV phó.

B.4 í t  nhất 10 phút trước giờ thi đấu các HLV 
sẽ phải:

B.4.1 Đảng ký tên và sô" áo của VĐV đội mình.
B.4.2 Đăng ký lại tên của HLV trưỏng và HLV 

phó.
B.4.3 Đăng ký 5 VĐV thi đấu đầu tiên bằng 

cách đánh dấu “x” nhỏ trong cột “VĐV 
vào sân-” bên cạnh sô" áo của VĐV.

B.4.4 Ký tên vào tờ ghi điểm. HLV đội A sẽ 
thực hiện trước.

B.5 Trước khi bắt đầu trận  đấu, trọng tài ghi 
điểm sẽ khoanh tròn vào tên của 5 VĐV
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thi đấu đầu tiên đã được đánh dấu bàng
chữ “x” nhỏ.

B.6 Trong trận đấu, khi có thay người trọng 
tài ghi điểm sẽ đánh dấu chữ “x” nhỏ 
(Không khoanh tròn) bên cạnh số áo của 
VĐV vào sân trong lần thay người đầu 
tiên.

Lỗi đổng đội

Hiệp 0 ) ►IC<CC< ©
Hiệp (D Ë3ÜËDC4 <ẫ>
Hiệp phụ

Players

AMMBL.fi.
JONES. M.
SMITH. E
FRANK. Y.

014
015

m c .L L
sasdLíSấSL
WONG.P.
RUSH, s.

g t à a u w c s

HÎ3WW Ç S 2
g r a a a S E S
n [ * j 5 5 e 5 E
10 i f ]
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Tên đội trong tờ ghi điểm
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B.7 Hội ý
B.7.1 Những lần hội ý được phép ỏ mỗi hiệp 

hoặc hiệp phụ sẽ được xác định bằng việc 
đánh dấu chữ (X) vào những ô tương ứng 
ngay dưới tên của đội trên tờ ghi điểm.

B.7.2 Khi kết thúc hiệp thứ 2, hiệp thứ 4 và 
hiệp phụ, sẽ được vạch bằng hai đường 
thẳng song những ô trống không sử 
dụng.

B.8 Lỗi
B.8.1 Những lỗi của VĐV có thể là lỗi cá nhân, 

lỗi kỹ thuật, lỗi phản tinh thần thể thao 
hoặc lỗi truấ t quyền và sẽ ghi cho VĐV 
phạm lỗi.

B.8.2 Lỗi của HLV trương, HLV phó, VĐV dự 
bị hoặc ngưòi đi theo đội có tbể là lỗi kỹ 
thuật hoặc lỗi truất quyền sẽ được ghi 
cho HLV trưởng.

B.8.3 Lỗi sẽ được ghi lại như sau:
B.8.3.1 Ghi chữ ‘P’ cho lỗi cá nhân.
B.8.3.2 Ghi chữ ‘T’ cho lỗi kỹ thuật của VĐV.
B.8.3.3 Ghi chữ ‘C’ cho lỗi kỹ thuật do hành vi 

phi thể thao của HLV trưởng. Nếu 
HLV trương có hành vi phi thể thao
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lần thứ hai cũng sẽ ghi thêm nột chữ 
‘ơ v à  sau đó ghi thêm một chữ ‘D’ trong 
ô còn lại.

B.8.3.4 Ghi chữ ‘B’ cho HLV trương do lỗi kỹ 
thuật vi những lý do khác.

B.8.3.5 Ghi chữ ‘U’ cho lỗi phản tinh thần thể 
thao. Ghi chữ ‘Ư’ nữa cho lỗi phản tinh 
thần thể thao thứ hai và sau đó ghi chữ 
‘D’ trong những ô còn lại.

B.8.3.6 Ghi chữ ‘D’ cho lỗi tru ấ t quyền.
B.8.3.7 Bất kỳ lỗi nào có liên quan đến ném 

phạt sẽ ghi thêm chữ sô" tương ứng với 
số’ quả ném phạt (1, 2, 3) bên cạnh chữ 
‘P \ T \  ‘C\ ‘B\ ‘U’ hoặc ‘D\

B.8.3.8 Những lỗi của hai đội có liên quan đến 
những xử phạt giông nhau và được hủy 
bỏ theo Điều 42 (Những trường hợp 
đặc biệt) sẽ được ghi bằng chữ ‘c’ nhỏ 
bên cạnh các chữ ‘P \ T ,  ‘ơ , ‘B’, ‘U ’ 
hoặc ‘D\

B.8.3.9 Kết thúc một hiệp, trọng tài ghi điểm 
sẽ gạch một đưòng đậm nét giữa 
những ô ghi lỗi đã sử dụng và những ô 
chưa sử dụng.
Kết thúc trận đấu, trọng tài ghi điểm
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sẽ gạch toàn bộ bằng một đường thẳng 
đậm nét những ô trông còn lại.

B.8.3.10 Những trường hợp lỗi truất quyền:
Lỗi truấ t quyển đôi với HLV trương, 
HLV phó, VĐV dự bị và những người 
đi theo đội do rời khỏi khu vực băng 
ghê ngồi của đội theo Điều 39 sẽ ghi 
chữ ‘F ‘ vào những ô còn lại của người 
bị truấ t quyền.

Nếu chỉ có HLV bị truất quyền:

F F D2 HLV:
HLV PHÓ :

Nếu chỉ có HLV phó bị tru ấ t quyền:
B2 HLV:

F F F HLV PHÓ :

Nếu cả hai HLV trưởng và HLV phó bị truất 
quyền:

F F D2 HLV:
F F F HLV P H Ó :

Nếu VĐV dự bị mắc lỗi thứ tư sẽ ghi chữ ‘F’ 
vào những ô trông còn lại.
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F F F P2 P2 X 6 003

Nếu là lỗi thứ 5 của VĐV dự bị, ghi ctữ ‘F’ vào 
ô lỗi cuối cùng.

F p p P2 P2 X 6 003

Nếu VĐV chính thức đã phạm tối lỗi thư 5, ghi 
chữ ‘F’ sau ô lỗi cuối cùng.

F p p P2 P2 X 6 003

Trong trường hợp các VĐV hoặc ngưèi ầi theo 
đội bị truất quyền, ghi một lỗi kỹ thuật cho HLV 
trưỏng:

B2 HLV:
HLV PHÓ :

Chú ý: Lỗi kỹ thuật hoặc lỗi truất quyển hoặc 
theo Điều 39 sẽ không tính cho lỗi đồng đặ. 

B.8.3.11 Lỗi tru ấ t quyền của VĐV dự bị 
(Không theo Điều 39) sẽ ghi nhí sau:

D p p P2 P2 X 6 003

Và
B2 HLV:

HLV PHÓ :
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B.8.3.12 Lỗi truất quyền của HLV phó (Không 
theo Điều 39) sẽ ghi như sau:

B2 HLV:
D HLV PHÓ :

B.8.3.13 Lỗi truất quyền của VĐV sau khi đã 
phạm lỗi thứ 5 (Không theo Điều 39) 
sẽ ghi như sau:

F p p P2 P2 X 6 LẺ VIỆT ĐỨC 003

Và
B2 HLV:

HLV PHÓ :

B.9 Lỗi đồng đội.
B.9.1 Mỗi hiệp thi đấu có 4 ô (ở ngay dưối tên 

đội bóng và ỏ trên tên của VĐV) để ghi 
lỗi đồng đội.

B.9.2 Khi có VĐV phạm lỗi cá nhân, lỗi kỹ 
thuật, lỗi phản tinh thần thể thao hoặc 
lỗi tru ấ t quyền, trọng tài ghi điểm sẽ ghi 
chữ X lớn vào ô lỗi đồng đội của đội có 

■ VĐV phạm lỗi.
B.10 Ghi điểm.
B.10.1 Trọng tài ghi điểm ghi tổng sô' điểm 

được tăng dần liên tiếp của mỗi đội.
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B.10.2 Có 4 cột trong tờ ghi điểm. 
B.10.3 Mỗi cột lớn chia làm 4 cột 

nhỏ. Hai cột bên trái là của 
đội A và hai cột bên phải là 
của đội B.
Hai cột ở giữa là điểm của 
mỗi đội (Có 160 điểm). 
Trọng tài sẽ ghi điểm như 
sau:

Trước tiên, gạch một đường 
chéo (/) cho các điểm được 
ghi và khoanh tròn đậm (#).- 
cho một điểm của quả ném 
phạt. ; t V *>

Sau đó, ở ô trông kế J>ồn >£ 
cộng tổng số điểm mdi ÇBêii to' 
cạnh gạch chéo ,ị hoặc if 
khoanh tròn đậm (•)'ghv8ốrf; 
áo của VĐV đã ghi điểm., i 

B .ll  Ghi điểm: Hưống dẫn thêm. ! ÍQ 
B. 11.1 Khoanh tròn sô" áo của VĐV 

ghi 3 điểm.
B. 11.2 Trường hợp vô tình iíétn ^ 

bóng vào rổ của đội mình, 
điểm sẽ ghi cho đội trưỏng

1 A 1 * 1
r [jjS 6

■na S

m ú n m  
■SH
■ a d■eu KO I

o p ç i l  
■ ẵ ọ n i
m & iB l
m m r n
n ïïw mm rn tzm
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của đổì phương đang ỏ trên sân.
B.11.3 Điểm được tính khi bóng không vào rổ 

(Điều 31 - Can thiệp vào bóng), ghi 
điểm cho VĐV thực hiện ném rổ.

B.11.4 Kết thúc một hiệp, thư ký khoanh tròn 
thật đậm (0) số điểm cuối cùng của mỗi 
đội và gạch dưới thật đậm sô" điểm và sô" 
áo của VĐV đã ghi điểm cuổì cùng.

B.11.5 Bắt đầu mỗi hiệp tiếp theo trọng tài ghi 
điểm sẽ tiếp tục trình tự ghi điểm như 
đã nói ỏ trên từ số điểm dã dừng lại.

B. 11.6 Thỉnh thoảng, trọng tài ghi điểm nên 
kiểm tra số  điểm trong tờ ghi điểm với 
bàng điểm. Nếu có sự khác biệt, trọng 
tài ghi điểm phải điều chỉnh ngay bảng 
điểm. Nếu có sự nghi ngờ hoặc nếu một 
trong hai đội có sự khiếu nại về sự điều 
chỉnh điểm của bảng điểm, trọng tài 
ghi điểm sẽ thông báo cho trọng tài 
chính ngay khi bóng chết và đồng hồ thi 
đấu dừng lại.

B.12 Tổng kết.
B. 12.1 Khi kết thúc trận đấu, trọng tài ghi 

điểm khoanh tròn sô" điểm cuối cùng và 
gạch dưới sô" áo của VĐV và sô" điểm
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cuối cùng của mỗi đội 
bằng hai đưòng thật 
đậm. Trọng tài ghi 
điểm cũng gạch chéo để 
hủy bỏ toàn bộ sô" còn 
lại của mỗi đội.

B.12.2 Khi kết thúc mỗi hiệp, 
trọng tài ghi điểm sẽ 
ghi tỷ sô» điểm của hiệp 
đó vào vị trí quy định ở 
phía dưới của tò ghi 
điểm.

B.12.3 Khi kết thúc trận  đấu, trọng tài ghi 
điểm sẽ ghi lại sô" điểm chung cuộc của 
mỗi đội và tên của đội thắng.

B.12.4 Trọng tài ghi điểm sẽ ghi họ tên (Bằng 
chữ in) vào tờ ghi điểm và chuyển cho 
trợ lý trọng tài ghi điểm trọng tài theo 
dõi thòi gian và trong tài điều khiển 
đồng hồ 24 giây.

B.12.5 Sau khi trợ lý trọng tài ký tên, trọng tài 
chính sẽ kiểm tra  lần cuối và ký tên vào 
tò ghi điểm. Và đây cũng là thủ tục cuốỉ 
cùng để kết thúc trận  đấu.
Lưu ý:
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N ế u  c ó  m ộ t  t r o n g  h a i  đ ộ i  t r ư ơ n g  k ý  t ê n  v à o  
p h ầ n  k h i ế u  n ạ i  ơ d ư ớ i  tờ  g h i  đ i ể m  ( “ C h ữ  k ý  c ủ a  
đ ộ i  t r ư ơ n g  t r o n g  t r ư ờ n g  h ợ p  c ó  k h i ế u  n ạ i ” ) ,  t r ọ n g  
t à i  g h i  đ i ể m  v à  t r ợ  l ý  t r ọ n g  t à i  s ẽ  ỏ  l ạ i  c ù n g  v ớ i  
t r ọ n g  t à i  c h í n h  c h o  đ ế n  k h i  t r ọ n g  t à i  c h í n h  c h o  
p h é p  m ọ i  n g ư ờ i  r ờ i  k h ỏ i  n h à  t h i  đ ấ u .
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c - CÁC THỦ TỤC KHIẾU NẠI
Trong một giải bóng rổ của FIBA, nếu có một 

đội cho rằng trong trận đấu đã có những quyết 
định của trọng tài (trọng tài chính hoặc trọng tài 
phụ) ảnh hương đến kết quả của đội họ thì đội 
bóng phải tiến hành làm thủ tục như sau:

c. 1 Ngay sau khi kết thúc trận đấu, đội trưởng 
của đội phải thông báo cho trọng tài chính là đội 
của anh ta có khiếu nại vê kết qmả của trận  đấu 
và ký tên vào ô “Chừ k ý  của đội trưởng trong 
trường hợp có khiếu nại” trong tơf ghi điểm đ.

Để việc khiếu nại c ó  g í a  trị, troing vòng 20 phút 
sau khi trận  đấu kết thúc đại diệin quan chức cho 
Liên đoàn quổc gia h o ặ c  CLB phảìi đơn khiếu nại.
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Không cần thiết phải giải thích chi tiết Chỉ 
cần ghi các thông tin sau: “Liên đoàn quôc gia 
(hoặc CLB) X khiếu nại về kết quả của trận đấu 
giữa đội X và đội Y”. Sau đó thông báo ch} đại 
diện của FIBA hoặc cho ủy  ban Kỹ thuậ*.. Và 
kèm theo sô" tiền 250 USD là tiền bảo chứng.

Liên đoàn quốc gia hoặc CLB phải đệ ;rình 
đơn khiếu nại cho đại diện của FIBA hoặc cho 
Trưởng ban Kỹ thuật trong vòng một giò sau khi 
trận đấu kết thúc.

Nếu việc khiếu nại đó được công nhận sô tiền 
bảo chứng sẽ được trả  lại.

C.2 Trong vòng một giò sau khi trận  đấu kết 
thúc trọng tài chính sẽ báo cáo sự cô" dẫn đến 
khiếu nại cho đại diện của FIBA hoặc ú y  ban 
Kỹ thuật.

C.3 Nếu Liên đoàn quốc gia hoặc CLB có khiếu 
nại hoặc đội đôì phương không đồng ý với quyết 
định của ủ y  ban Kỹ thuật, họ có thể gửi^iơn 
kháng án lên Hội đồng xét xử.

Để đơn kháng án đó có gí a trị, đơn phải được 
giữ trong vòng 20 phút sau khi nhận được quyết 
định của Úy ban Kỹ thuật và kèm theo sô'tiền 
bảo chứng tương đương với 500 USD.

Hội đồng xét xử sẽ xét đơn kháng án, và quyết
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định của Hội đồng xét xử là quyết định cuối cùng.
C.4 Băng video, phim, hình ảnh hoặc bất kỳ 

trang thiết bị quay phim, kỹ thuật số nào hoặc 
các thiết bị khác, có thể được sử dụng nhưng chỉ

- Xác định bóng đã rời khỏi tay của người ném 
rổ nếu có ném rổ khi kết thúc một hiệp hoặc kết 
thúc hiệp phụ bất kỳ hoặc bóng tính 2 hoặc 3 
điểm.

- Dùng cho mục đích giáo dục và đào tạo.

D - TÍNH ĐIỂM XẾP HẠNG

D.l Ghi chú:
Các đội bóng sẽ được xếp hạng theo điểm của 

số trận  thắng thua, mỗi trận  thắng được 2 
điểm, mỗi trận  thua được 1 điểm (Kể cả thua do 
bỏ cuộc) và 0 điểm cho trận đấu bị tru ấ t quyền 
th i đấu.

D .l.l Nếu có hai đội bằng điểm, thì sử dụng 
kết quả của các trận đấu giữa hai đội bằng điểm 
để xác định thứ hạng.

D.1.2 Nếu điểm và tỷ sô' điểm ttrung bình của 
các trận đấu giữa hai đội vẫn bằrag nhau, sẽ lấy 
tỷ số điểm trung bình của tất cả các trận đấu của 
mỗi đội trong bảng.
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D. 1.3 Nếu có hơn hai đội bằng điểm tiong 
bảng xếp hạng, thì bảng xếp hạng sẽ được xác 
định theo kết quả của các trận đấu giữa cá( đội 
bằng điểm.

D.1.4 Nếu sau khi áp dụng cách xếp hạng 
D.1.3 mà chỉ còn hai đội bằng điểm sẽ áp cụng 
cách tính của D. 1.1 V D. 1.2 để xác định thứ hạng.

D.1.5 Nếu các đội vẫn bằng điểm nhau thứ 
hạng sẽ được xác định bằng cách lấy điểm sô" 
trung bình của tất cả các trận đấu giữa các đội 
vẫn bằng điểm nhau để xác định thứ hạng.

D.1.6 Nếu vẫn còn hơn hai đội có tỷ sô' trung 
bình bằng nhau sẽ lấy tỷ số trung bình của tất cả 
các trận đấu của đội đó trong bảng để xếp hẹng.

D.1.7 Nếu sau khi áp dụng những cách xếp 
hạng như trên mà số đội bằng điểm giảm xuống 
còn hơn hai đội bằng điểm thì phải áp dụng 
theo D.1.3.

D.1.8 Việc xếp thứ hạng luôn được xác định 
bằng tỷ sô' trung bình giữa điểm thắng và điểm 
thua.

D.2 Ngoại trừ;
Nếu một giải đấu mà chỉ có 3 đội tham gia và 

những tình huống xảy ra không thể xếp hạng 
theo những bước như trên (Tỷ số trung bình bằng
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nhau), như vậy sẽ lấy tố n g  sô" điểm đã ghi được 
đê xác định thứ hạng.

Ví dụ:
Kết quả giữa 3 đội A, B, C:

Đội A và đội B 82 - 75 
Đội A và đội c  64 - 71 
Đội B và đội c  91 - 84

Tỷ số 
T rung 
bình

Điểm
Tháng/
Thua

Điểm Thua T hắag Số
trận Đội

1.000 146 : 146 3 1 1 2 A
1.000 166 : 166 3 1 1 2 B
1.000 155 : 155 3 1 1 2 c

Xếp hạng: Hạng 1 Đội B - 166 điểm 
Hạng 2 Đội c  - 155 điểíĩi 
Hạng 3 Đội A - 146 điểm

Sau khi áp dụng các bước như ttrên nếu vẫn 
còn các đội bằng điểm, sẽ áp dụng bắt thăm  để 
xác định thứ hạng cuối cùng. Lúc này Ban 
trọng tài hoặc Ban tổ chức địa phưđng sẽ đưa ra 
quyết định. .....................

D.3 N hững th í dụ  khác  về xếp> hạng:
D.3.1 Nếu có hai đội bằng điểm vvà chỉ có một 

trận  đấu giữa hai đội.
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Tổng điểm Thua Thắng Sô' trân Đòi
9 1 4 5 A
9 1 4 5 E
8 2 3 õ c
7 3 2 5 r
7 3 2 5 E
5 5 0 5 F

Đội thắng trong trận đấu giữa đội A và đội B 
sẽ xếp thứ 1 và đội thắng trong trận đấu giữa đội 
D và đội E sẽ xếp thứ 4.

D.3.2 Nếu có hai đội bằng điểm và có hai trận 
đâu giữa hai đội bằng điểm.

Tổng điểm Thua Thắng Số trân Đói
9 1 4 5 A
9 1 4 5 B
8 2 3 5 c
7 3 2 5 D
7 3 2 5 E
5 5 0 5 F

Kết quả giữa đội A và đội B có thể:
D.3.2.1 Nếu đội A thắng cả bai trận: 

Thì Nhất đội A 
Nhì đội B

D.3.2.2 Nếu mỗi đội thắng một trận:
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Đội A - đội B 90 - 82 
Đội B - đội A 69 - 62 

Điểm thắng thua: Đội A: 152 - 151
Đội B: 151 - 152 

Tỷ sô điểm trung bình Đội A 1.0066
Đội B 0.9934

Do đó Nhất đội A 
Nhì đội B

D.3.2.3 Mỗi đội thắng một trận:
Đội A - đội B: 90 - 82 
Đội B - đội A: 70 - 62 

Hai đội có sô" điểm thắng thua bằng nhau (152 
152) và có tỷ sô' điểm trung bình bằng nhau 

(1,000).
Sẽ lấy tỷ sô' điểm trung bình của tấ t cả các trận 

đấu của hai đội trong bảng để xác địrth thứ hạng.
D.3.3 Nếu có hơn hai đội bằng điểim:
Kết quả giữa 3 đội A, B, C:

Đội A - đội B: 82 - 75 
Đội A - đội C: 77 - 80 
Đội B - đội C: 88 - 77 

Xếp hạng: Nhất đội A 
Nhì đội B 
Ba đội c
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Tổng Điểm Thua Thắng Sô' trận Đội
9 1 4 5 A
9 1 4 5 B
9 1 4 5 c
7 3 2 5 D
6 4 1 5 E
5 5 0 5 F

Tỷ số

Trung
bình

Điểm

Thắng/
Thua

Điểm Thua Thắng SỐ
trận Đội

1.0258 159-155 3 1 1 2 A

1.0251 163-159 3 1 1 2 B

0.9515 157-165 3 1 1 2 c

Nếu cả 3 đội có tỷ sô' trung bình bằng nhau, 
sẽ lấy tỷ sô" điểm trung bình của tấ t cả các trận 
đấu của 3 đội trong bảng để xác định thứ hạng 
cuối cùng.

D.3.4 Nếu có hơn hai đội bằng điểm:
Bảng xếp hạng thứ hai sẽ được lập, chỉ tính 

kết quả của các trận đấu giữa các đội bằng điểm. 
Sẽ có hai trường hợp:
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Điểm Thua Thắng Sô' trân Đôi
8 2 3 5 A
8 2 3 5 B
8 2 3 5 c
8 2 3 5 D
7 3 2 5 E
6 4 1 5 F

Trường hợp 2 
Thắng Thua

Trường hợp 1 
Đội Thắng Thua
A 3 0 2 1
B 1 2 2 1
c 1 2 1 2

D 1 2 1 2
Trong trường hợp 1: Nhất đội A 
Thứ hạng của đội B, đội c, đội D được xác định 

Theo th í dụ D.3.3
Trong trường hợp 2: Thứ hạng của đội A, B, c 

và D được xác định theo thí dụ D,3.2.
Một đội bóng vắng mặt không lý do hoặc ròi 

khỏi sân thi đấu trước khi trận đấii kết thúc sẽ bị 
xử thua vì bị tru ấ t quyền thi đấu và ỉúc này số 
điểm sẽ là có 0 điểm trong bảng xếp hạng.

Nếu đội bị truấ t quyền thi đấu lần  thứ hai, kết 
quả của tấ t cả những trận thi đấư trước đó của 
đội sẽ bị huỷ bỏ.
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E - THỜI GIAN QUẢNG CÁO VÀ PHỎNG VẤN 
GIỮA HIỆP

E .l Đ ịnh nghĩa
Ban tổ chức giải có thể quyết định có hay 

không có thời gian quảng cáo và nếu có là khoảng 
thời gian sẽ giới hạn (60, 75, 90 hoặc 100 giây).

E.2 L u ậ t quy đ ịnh
E.2.1 Ngoài những lần hội ý được quj định 

theo luật, trong mỗi hiệp có một lần quảng cáo. 
Trong hiệp phụ sẽ không có lần quảng cáo này.

E.2.2 Khoảng thời gian hội ý của đột hoặc 
quảng cáo sau khi kết thúc hiệp đấu thứ nhất sẽ 
là 60, 75, 90 hoặc 100 giây.

E.2.3 Những lần hội ý trong các hiệp khác sẽ 
là 60 giây.

E.2.4 Cả hai đội sẽ có hai lần hội ý trong hiệp 
thứ 1 và hiệp thứ 2 và ba lần hội ý trong hiệp thứ 
3 và hiệp thứ 4.

Những lần hội ý này có thể được thực tiiộn ở 
bất kỳ thòi điểm nào trong trận đấu và có khoảng 
thời gian là:

- 60, 75, 90 hoặc 100 giây nếu được J e m  là 
quảng cáo thi đấu thứ nhất.
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- 60 giây, nếu không được xem là quảng cáo với 
những nội dung quan trọng.

E.3 G hi chú
E.3.1 Tôt nhất là lần tạm dừng để quảng cáo 

khi thời gian thi đấu thực hiện trong của một 
hiệp còn lại 5 phút. Tuy nhiên, không có sự bảo 
đảm là điều này sẽ là cố định.

E.3.2 Nếu không có đội nào yêu cầu hội ý thì 
thời gian quảng cáo sẽ vào 5 phút còn lại trong 
mỗi hiệp được tiến hành ngay khi bóng chết hoặc 
khi đồng hồ thi đấu dừng lại. Khoảng thòi gian 
này sẽ không tính cho một trong hai đội.

E.3.3 Nếu một trong hai đội có yêu cầu hội ý 
trước 5 phút còn lại của mỗi hiệp, thì khoảng thòi 
gian cho lần hội ý này sẽ được xem như thòi gian 
quảng cáo.

Thời gian hội ý này được tính cho cả thời gian 
quảng cáo là thời gian hội ý của đội có yêu cầu.

E.3.4 Theo luật quy định, sẽ có ít nhất là một 
lần hội ý cho mỗi hiệp và có tối đa là 6 lần hội ý 
cho hiệp thứ 1 và hiệp thứ 2 và 8 lần hội ý cho 
hiệp thứ 3 và thứ 4.
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